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SỞ Y TẾ

Số:          /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ hồ sơ số H26.19-251126-0007 của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội về 

việc Công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn 
thực hành;

Sau khi rà soát hồ sơ, Sở Y tế Hà Nội có ý kiến và thông báo như sau:
1. Đồng ý công bố Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đáp ứng yêu cầu là cơ sở 

hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo 
công bố của cơ sở trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Hà Nội theo 
địa chỉ: https://soyte.hanoi.gov.vn/cong-bo-du-dieu-kien-hoat-dong.

2. Trách nhiệm của cơ sở:
- Người đứng đầu cơ sở, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác 
của Bản công bố do cơ sở đề nghị, đồng thời yêu cầu cơ sở thực hiện đúng các 
quy định về thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 23 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; các Điều 3, 4, 5, 6 và 7 của Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác liên quan đến thực hành 
khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp cơ sở tổ chức thực hiện không đúng quy 
định, không đúng nội dung trong hồ sơ công bố, Sở Y tế tiến hành hủy công bố 
và không công nhận kết quả thực hành;

- Nếu có sự thay đổi về nội dung so với hồ sơ công bố thì cơ sở gửi hồ sơ 
về Sở Y tế để tiến hành công bố lại.

- Bản công bố số 3718/BVUB-CĐT ngày 24/11/2025 thay thế cho bản 
công bố số 986/BVUB-CĐT ngày 02/04/2025.

Sở Y tế Hà Nội thông báo để Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội biết và thực 
hiện theo quy định./.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban giám đốc SYT; (để báo cáo)
- Văn phòng Sở; (để đăng tải)
- TT phục vụ HCC;
- BV Ung Bướu HN; (để t/hiện)
- Lưu: VT, NVY(DŨNG-CƯỜNG)2.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

7214 11 12

https://soyte.hanoi.gov.vn/cong-bo-du-dieu-kien-hoat-dong
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận hoàn thành quá 

trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Ung bướu. 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

- Học viên là các đối tượng có nhu cầu thực hành chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh, bao gồm: 

TT Đối tượng học viên 

1 

- Có văn bẳng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có CCHN/GPHN y khoa 

- Có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản có thời gian đào tạo tối 

thiểu 09 tháng 

2 

Có văn bằng chuyên khoa về Ung bướu (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS), 

chưa làm hồ sơ để điều chỉnh phạm vi hành nghề hoặc hồ sơ cấp mới giấy 

phép hành nghề trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp văn bằng chuyên khoa 

3 

Có văn bằng chuyên khoa về Ung bướu (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS) 

nhưng không nộp hồ sơ đề nghị tham gia kiểm tra đánh giá năng lực 

trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng chuyên khoa (áp 

dụng từ ngày 01/01/2027) 

4 

- Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có văn bằng ThS, TS lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở đào 

tạo nước ngoài 

- Học viên tự nguyện đăng kí tham gia thực hành. 

- Có đủ sức khỏe tham gia thực hành. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, đáp ứng năng lực 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Kiến thức 

- Trình bày được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, phương pháp 

chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý ung bướu thường gặp. 

- Trình bày được các quy định của Pháp luật liên quan khám bệnh, chữa 

bệnh: Luật khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, 

an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử. 

2.2. Kỹ năng 

- Thực hiện được chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị người bệnh mắc các 

bệnh lý ung bướu thường gặp. 

- Thực hiện được một số kĩ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ung bướu: chọc hút dịch ổ bụng, chọc hút dịch màng phổi, nhét 
meche âm đạo trong cấp cứu chảy máu cổ tử cung, nhét meche cửa mũi sau trong 
cấp cứu chảy máu vòm 

- Thực hiện giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh, gia đình người 
bệnh phù hợp. 

- Ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác khám bệnh, chữa bệnh. 

2.3. Thái độ 

- Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, thực hiện 12 điều y đức, có 
thái độ đúng mực với người bệnh, gia đình người bệnh. 

- Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắc ứng xử của nhân viên y tế. 
- Lấy người bệnh là trung tâm, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi khám 

bệnh, chữa bệnh. 

- Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và 
nghề nghiệp. 

- Tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, tôn trọng người 
bệnh, đảm bảo an toàn khi khám bệnh, chữa bệnh, chịu trách nhiệm cá nhân khi 
thực hành nghề nghiệp. 
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IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ung bướu: 09 tháng (198 ngày = 396 buổi). 

Số tiết đào tạo: 1.584 tiết (1 buổi = 4 tiết). Mỗi tiết học 50 phút. 

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu: 03 tháng. Thực hành tại Bệnh viện Thanh Nhàn theo chương trình đào tạo 

do Bệnh viện Thanh Nhàn xây dựng. 

2. Chương trình tổng quát 

TT Nội dung 
Thời gian đào tạo 

(tiết) 

I 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ung bướu 

09 tháng 

(1.584 tiết) 

1.1 
Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 

1.2 Học thực hành trên người bệnh 1.440 

1.3 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 64 

II 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
về hồi sức cấp cứu 

03 tháng 

3. Chương trình thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ung bướu 

TT Nội dung 

Thời gian 

thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 

 

 

1.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 16 Hội trường 

1.2 Quy chế chuyên môn 16 Hội trường 
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TT Nội dung 

Thời gian 

thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1.3 Luật Bảo hiểm Y tế 08 Hội trường 

1.4 An toàn người bệnh 24 Hội trường 

1.5 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh 

16 Hội trường 

2. Thực hành trên người bệnh 1440  

1 Vú, phụ khoa  

- Bài 1: Chẩn đoán và điều trị ung thư vú 

- Bài 2: Chẩn đoán và điều trị ung thư buồng 
trứng 

- Bài 3: Chẩn đoán và điều trị ung thư cổ tử 
cung 

- Bài 4: Chẩn đoán và điều trị ung thư nội mạc 
tử cung 

240 

120 

40 

 

40 

 

40 

- Khoa Nội 
- Khoa Ngoại 
- Khoa Xạ trị 

2 Đầu mặt cổ, y học hạt nhân 

- Bài 1: Chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến 
giáp 

- Bài 2: Chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô 

khoang miệng 

- Bài 3: Chẩn đoán và điều trị ung thư hạ họng-

thanh quản 

- Bài 4: Chẩn đoán và điều trị ung thư vòm 

họng 

240 

80 

 

40 

 

80 

 

40 

- Khoa Nội 
- Khoa Ngoại 
- Khoa Xạ trị 
- Khoa YHHN 

3 Tiêu hóa, sinh dục, tiết niệu 

- Bài 1: Chẩn đoán và điều trị ung thư thực 
quản 

- Bài 2: Chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày 

- Bài 3: Chẩn đoán và điều trị ung thư đại trực 
tràng 

440 

80 

80 

80 

 

80 
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TT Nội dung 

Thời gian 

thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

- Bài 4: Chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô 
tế bào gan 

- Bài 5: Chẩn đoán và điều trị ung thư thận 

- Bài 6: Chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến 
tiền liệt 
- Bài 7: Chẩn đoán và điều trị ung thư bàng 
quang 

40 

40 

 

40 

- Khoa Nội 
- Khoa Ngoại 
- Khoa Xạ trị 
 

 

4 Lồng ngực, phổi 
- Bài 1: Chẩn đoán và điều trị ung thư phổi 
không tế bào nhỏ 

- Bài 2: Chẩn đoán và điều trị ung thư phổi tế 
bào nhỏ 

- Bài 3: Chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến ức 

200 

80 

 

80 

 

40 

- Khoa Nội 
- Khoa Ngoại 
- Khoa Xạ trị 

5 Huyết học  

- Bài 1: Chẩn đoán và điều trị U lympho không 
Hodgkin 

- Bài 2: Chẩn đoán và điều trị bệnh Hodgkin 

- Bài 3: Sốt do hạ bạch cầu ở bệnh nhân ung 
thư 

- Bài 4: Hội chứng ly giải u 

120 

40 

 

40 

20 

 

20 

- Khoa Nội 
- Khoa Xạ trị 
 

6 Chăm sóc giảm nhẹ  

- Bài 1: Tổng quan về chăm sóc giảm nhẹ trong 
ung thư  
- Bài 2: Quản lý đau trong ung thư 

- Bài 3: Quản lý tiêu chảy trên người bệnh ung 
thư  
- Bài 4: Quản lý táo bón trên người bệnh ung 
thư  

200 

80 

 

40 

40 

 

40 

- Khoa CSGN 
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TT Nội dung 

Thời gian 

thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

3. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá  64  

3.1 Ôn tập 44  

3.2 

Kiểm tra, đánh giá 

- Lý thuyết: 04 tiết 
- Làm bệnh án: 08 tiết 
- Thi thực hành: 04 tiết 

16 

Hội trường 

3.3 Tổng kết, bế giảng 04 Hội trường 

V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận 
hoàn thành quá trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Ung bướu” do bệnh viện 
Ung Bướu Hà Nội biên soạn. 

2. Tài liệu tham khảo cho học viên đọc thêm 

- Quốc Hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023. 

- Chính Phủ (2023). Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 
phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Bộ Y tế (2023). Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bộ Y tế (2011). Ung thư học đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam. 

- Bộ Y tế (2020). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu, 
NXB Y học. 

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp 
lý thuyết với thực hành.  

- Áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực như: Thảo luận ca lâm 

sàng, làm bệnh án, dạy học dựa trên năng lực, làm mẫu, kèm cặp, giao ban, đi 
buồng, bình bệnh án, sinh hoạt khoa học.  
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VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với 

nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành  

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh 

viện đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung 

nhận xét của mình. Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành 

và chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá 

trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp 

người thực hành cố ý vi phạm. 

VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 
- Phòng giao ban, hội chẩn tại các khoa lâm sàng. 

- Hội trường tầng 6 nhà H: Sức chứa 30 học viên. 

- Hội trường tầng 3 nhà B: Sức chứa 30 học viên. 

- Hội trường tầng 2 nhà B: Sức chứa 70 học viên. 

- Máy tính: 01; máy chiếu: 01; màn chiếu: 01. 

 - Video, hình ảnh minh hoạ. 

 - Văn phòng phẩm: giấy A0, A4, bút…. 

 2. Thực hành 

 - Các khoa Nội, mỗi khoa: 40 giường bệnh. 

 - Các khoa Ngoại, mỗi khoa: 28 – 30 giường bệnh. 

 - Các khoa điều trị TYC, mỗi khoa: 60 giường bệnh. 

 - Khoa Chăm sóc giảm nhẹ: 46 giường bệnh. 
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IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn bằng, 

chứng chỉ liên quan. 

- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học viên, 

ra quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch đào tạo 

thực hành đối với từng học viên. 

2. Số lượng tiếp nhận  

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 

- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 

người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 

3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung tại bệnh viện 09 tháng. Trong đó, có 80 tiết học về các 

quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, kỹ năng giao tiếp 

ứng xử; 1448 tiết thực hành trên người bệnh, 56 tiết ôn tập, kiểm tra đánh giá. 

Mỗi tiết học 50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả 

kháng, học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian tối 

đa 12 tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 

X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 

bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành trên người bệnh: Tham gia đầy đủ các buổi học thực 

hành. Trường hợp bất khả kháng thì được học bù, được giảng viên ký xác nhận 

đã hoàn thành buổi học trước thời điểm đánh giá thực hành cuối khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

1.2.1. Hình thức lượng giá  
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- Đánh giá lý thuyết: Bộ câu hỏi. 

- Đánh giá thực hành:  

+ Đánh giá thường xuyên: Tại mỗi khoa lâm sàng, người hướng dẫn thực 

hành đánh giá học viên đạt hoặc không đạt về năng lực chuyên môn và đạo đức 

nghề nghiệp khi thực hành tại khoa. 

 

 

+ Đánh giá cuối khóa:  

  Học viên thực hành thăm khám, làm bệnh án. 

Học viên thực hiện lập kế hoạch chẩn đoán và điều trị. 

Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 

- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết và 

thực hành. 

2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cấp 

“Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành” theo quy định. 
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận hoàn thành quá 

trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Điện quang. 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

- Học viên là các đối tượng có nhu cầu thực hành chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh, bao gồm: 

TT Đối tượng học viên 

1 

- Có văn bẳng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có CCHN/GPHN y khoa 

- Có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản có thời gian đào tạo tối thiểu 

09 tháng 

2 

Có văn bằng chuyên khoa về Điện quang (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS), 

chưa làm hồ sơ để điều chỉnh phạm vi hành nghề hoặc hồ sơ cấp mới giấy 

phép hành nghề trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp văn bằng chuyên khoa 

3 

Có văn bằng chuyên khoa về Điện quang (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS) 

nhưng không nộp hồ sơ đề nghị tham gia kiểm tra đánh giá năng lực trong 

vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng chuyên khoa (áp dụng từ 

ngày 01/01/2027) 

4 

- Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có văn bằng ThS, TS lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở đào 

tạo nước ngoài 

- Học viên tự nguyện đăng kí tham gia thực hành. 

- Có đủ sức khỏe tham gia thực hành. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, đáp ứng năng lực 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 
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1. Mục tiêu cụ thể (kiến thức, kỹ năng, thái độ) 
1.1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày đúng các văn bản quy định, quy phạm pháp luật về 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, quy chế chuyên môn, đạo đức 
nghề nghiệp, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành nghề 
khám bệnh. 

- Có kiến thức cơ bản và cập nhật về Siêu âm, X quang, cắt lớp vi tính, 
cộng hưởng từ. 

- Trình bày được chỉ định, chống chỉ định, các bước thực hiện, tai biến và 
cách xử lí tai biến của các quy trình kĩ thuật Siêu âm, X quang, cắt lớp vi tính, 

cộng hưởng từ. 
1.2. Kỹ năng 

- Đọc được kết quả, mô tả hình ảnh, chẩn đoán bệnh lý hay gặp. 
- Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ thuật tạo ảnh siêu âm, X quang, 

cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ để chẩn đoán chính xác các bệnh lý. 
- Thực hiện tiêm thuốc tương phản đúng quy trình, an toàn và hiệu quả. 
- Có khả năng khai thác, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin để nâng 

cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh một cách toàn diện, an toàn và hiệu quả.  

1.3. Thái độ 

- Tuân thủ đúng pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong thực hành chăm 
sóc sức khỏe.  

- Tôn trọng quyền người bệnh và đảm bảo an toàn người bệnh trong toàn 
bộ quá trình thực hiện chẩn đoán hình ảnh. 

- Tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp. 
- Trung thực, khách quan, có tinh thần tích cực học tập. 
- Thể hiện được thái độ khẩn trương, chính xác khi thực hiện các kỹ thuật 

tạo ảnh siêu âm, X quang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ. 

IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Điện quang: 09 tháng (198 ngày = 396 buổi). 

Số tiết đào tạo: 1.584 tiết (1 buổi = 4 tiết). Mỗi tiết học 50 phút. 
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- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 
cứu: 03 tháng. Thực hành tại Bệnh viện Thanh Nhàn theo chương trình đào tạo 
do Bệnh viện Thanh Nhàn xây dựng. 

2. Chương trình tổng quát 

TT Nội dung 
Thời gian đào tạo 

(tiết) 

I 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Điện quang 

09 tháng 

(1.584 tiết) 

1.1 
Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 

1.2 Học thực hành các kỹ thuật Điện quang 1.448 

1.3 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 56 

II 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
về hồi sức cấp cứu 

03 tháng 

3. Chương trình thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Điện quang 

TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan đến 
khám bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 
 

1.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 16 Hội trường 

1.2 Quy chế chuyên môn 16 Hội trường 

1.3 Luật Bảo hiểm Y tế 16 Hội trường 

1.4 An toàn người bệnh 16 Hội trường 

1.5 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh 

16 Hội trường 

2. Thực hành các kỹ thuật Điện quang 1.448  

2.1 Chẩn đoán hình ảnh tiêu hóa 292 
Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

 Bài 1. Chẩn đoán Xquang ống tiêu hóa 30  

Bài 2. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh 
và hình ảnh siêu âm gan-mật bình thường 

30  

Bài 3. Chẩn đoán siêu âm u gan 30  

Bài 4. Chẩn đoán siêu âm nhiễm trùng gan 
mật 30  

Bài 5. Bệnh lý gan lan tỏa và bệnh lý mạch 
máu gan 

30  

Bài 6. Chẩn đoán siêu âm bệnh lý đường mật 30  

Bài 7. Siêu âm ống tiêu hóa  30  

Bài 8. Chẩn đoán Xquang, siêu âm cấp cứu 
bụng 

30  

Bài 9. Siêu âm tụy 30  

Bài 10. Siêu âm lách 22  

2.2 Chẩn đoán hình ảnh tiết niệu, sinh dục 292 
Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Bài 11. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh 
hệ tiết niệu 

30  

Bài 12. Bất thường bẩm sinh hệ tiết niệu 30  

Bài 13. Bệnh lý nhiễm trùng hệ tiết niệu 30  

Bài 14. Bệnh lý nang thận và u thận 30  

Bài 15. Chẩn đoán Xquang và siêu âm  bệnh 
lý sỏi và vôi hóa hệ tiết niệu 

30  

Bài 16. Chẩn đoán Xquang và siêu âm chấn 
thương hệ tiết niệu  

30  

Bài 17. Chẩn đoán Xquang và siêu âm bệnh 
lý tử cung, phần phụ 

30  

Bài 18. Bệnh lý khoang sau phúc mạc và 
thượng thận 

30  

Bài 19. Siêu âm tinh hoàn và dương vật 22  

Bài 20. Chẩn đoán siêu âm tiền liệt tuyến và 
túi tinh 

30  

Bài 21. Chẩn đoán Xquang và siêu âm tuyến 
vú 

30  
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

2.3 Chẩn đoán hình ảnh tim, phổi, lồng ngực 
288 

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 

Bài 22. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh 
lồng ngực cách phân tích phim Xquang phổi 

48  

Bài 23. Các hội chứng lồng ngực 72  

Bài 24. Chẩn đoán Xquang lao phổi, viêm 
phổi 

48  

Bài 25. Chẩn đoán Xquang u phổi 48  

Bài 26. Siêu âm lồng ngực  24  

Bài 27. Bệnh lý tim bẩm sinh và mắc phải 48  

2.4 Chẩn đoán hình ảnh xương khớp, mạch 
máu và một số tuyến nông  

288 
Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Bài 28. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh 
cơ quan vận động 

40  

Bài 29. Chẩn đoán Xquang u xương 40  

Bài 30. Chẩn đoán Xquang chấn thương 

xương khớp 
40  

Bài 31. Chẩn đoán Xquang viêm và lao 
xương khớp 

40  

Bài 32. Siêu âm cơ quan vận động 40  

Bài 33. Siêu âm vùng cổ 40  

Bài 34. Siêu âm Doppler mạch máu ngoại vi 48  

2.5 Chẩn đoán hình ảnh thần kinh 
288 

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 

Bài 35. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh 
thần kinh và kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính sọ 
não 

48  

Bài 36. Chẩn đoán hình ảnh chấn thương sọ 
não và tai biến mạch máu não 

48  
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

Bài 37. Chẩn đoán hình ảnh u não và nhiễm 
trùng nội sọ 

48  

Bài 38. Chẩn đoán hình ảnh bệnh lý cột sống 48  

Bài 39. Chẩn đoán hình ảnh chấn thương cột 
sống 

48  

Bài 40. Chẩn đoán hình ảnh các xoang hàm 
mặt 

48  

3. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá 56  

3.1 Ôn tập 40  

3.2 Kiểm tra, đánh giá  
- Lý thuyết: 02 tiết 
- Làm báo cáo ca bệnh: 08 tiết 
- Thi thực hành: 04 tiết 

14 

 

3.3 Tổng kết bế giảng 02  

V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận 

hoàn thành quá trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Điện quang” do bệnh viện 

Ung Bướu Hà Nội biên soạn. 

2. Tài liệu tham khảo cho học viên đọc thêm 

- Quốc Hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023. 

- Chính Phủ (2023). Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Bộ Y tế (2023). Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa 

bệnh. 

- Vũ Đăng Lưu và cs (2024), Chẩn đoán hình ảnh cơ bản, NXB Y học, Hà Nội. 
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VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp lý 

thuyết với thực hành.  

- Áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực như: Thảo luận ca lâm sàng, 

dạy học dựa trên năng lực, làm mẫu, kèm cặp, giao ban, sinh hoạt khoa học.  

VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với 

nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành  

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh viện 

đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung 

nhận xét của mình. Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành và 

chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình 

thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp người thực 

hành cố ý vi phạm. 

VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 
+ Phòng giao ban khoa Chẩn đoán hình ảnh 

+ Hội trường tầng 6 nhà H: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 3 nhà B: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 2 nhà B: Sức chứa 70 học viên. 

+ Máy tính: 01; máy chiếu: 01; màn chiếu: 01. 

 + Video, hình ảnh minh hoạ. 

 + Văn phòng phẩm: giấy A0, A4, bút…. 

 2. Thực hành 
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 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. 

IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn bằng, 

chứng chỉ liên quan. 

- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học viên, ra 

quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch đào tạo thực 

hành đối với từng học viên. 

2. Số lượng tiếp nhận  

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 

- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 

người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 

3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung tại bệnh viện 09 tháng. Trong đó, có 80 tiết học về các quy 

định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử; 

1448 tiết thực hành trên người bệnh, 56 tiết ôn tập, kiểm tra đánh giá. Mỗi tiết học 

50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả kháng, 

học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian tối đa 12 

tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 

X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 

bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành các kỹ thuật Điện quang: Tham gia đầy đủ các buổi học 

thực hành. Trường hợp bất khả kháng thì được học bù, được giảng viên ký xác 

nhận đã hoàn thành buổi học trước thời điểm đánh giá thực hành cuối khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

- Đánh giá lý thuyết: 
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 Thời lượng: 100 phút. 

  Nội dung: Bộ câu hỏi. 

- Đánh giá thực hành:  

+ Đánh giá thường xuyên: Tại mỗi khoa lâm sàng, người hướng dẫn thực 

hành đánh giá học viên đạt hoặc không đạt về năng lực chuyên môn và đạo đức 

nghề nghiệp khi thực hành tại khoa. 

+ Đánh giá cuối khóa:  

  Học viên thực hành thăm khám, làm bệnh án. 

 Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng Điện quang. 

 Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 

- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết và 

thực hành. 

2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cấp 

“Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành” theo quy định. 

 

ĐẠI DIỆN BAN SOẠN THẢO 

CHỦ BIÊN 

 

 

 

 

Bùi Dương Hương Ly 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Vinh Quang 
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận hoàn 

thành quá trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Giải phẫu bệnh và Tế bào học. 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

- Học viên là các đối tượng có nhu cầu thực hành chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh, bao gồm: 

TT Đối tượng học viên 

1 

- Có văn bẳng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có CCHN/GPHN y khoa 

- Có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản có thời gian đào tạo tối thiểu 

09 tháng 

2 

Có văn bằng chuyên khoa về Giải phẫu bệnh và Tế bào học (BSNT, CKI, 

CKII, ThS, TS), chưa làm hồ sơ để điều chỉnh phạm vi hành nghề hoặc hồ 

sơ cấp mới giấy phép hành nghề trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp văn 

bằng chuyên khoa 

3 

Có văn bằng chuyên khoa về Giải phẫu bệnh và Tế bào học (BSNT, CKI, 

CKII, ThS, TS) nhưng không nộp hồ sơ đề nghị tham gia kiểm tra đánh 

giá năng lực trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng chuyên 

khoa (áp dụng từ ngày 01/01/2027) 

4 

- Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có văn bằng ThS, TS lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở đào 

tạo nước ngoài 

- Học viên tự nguyện đăng kí tham gia thực hành. 

- Có đủ sức khỏe tham gia thực hành. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, đáp ứng năng lực 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 



 

 

 

2 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Kiến thức 

- Trình bày được các chỉ định và kỹ thuật áp dụng trong giải phẫu bệnh và 
tế bào học.  

- Trình bày chẩn đoán xét nghiệm tế bào học, mô bệnh học, khối tế bào, 
sinh thiết tức thì và hoá mô miễn dịch. 

- Trình bày được các tiêu chuẩn chẩn đoán tế bào học một số tổn thương tế 
bào bệnh học, chẩn đoán phân biệt các tổn thương tế bào học. 

2.2. Kỹ năng  
- Thực hiện thành thạo kỹ năng chọc hút tế bào kim nhỏ các tổn thương 

tuyến giáp, tuyến vú, hạch, phần mềm. 
- Thực hành chẩn đoán các xét nghiệm tế bào học chọc hút kim nhỏ các tổn 

thương tuyến giáp, tuyến vú, hạch, phần mềm. 
- Thực hành chẩn đoán xét nghiệm tế bào áp nhuộm thường quy. 

- Thực hành chẩn đoán xét nghiệm tế bào cổ tử cung theo Papanicolaou. 

- Thực hành chẩn đoán xét nghiệm tế bào cổ tử cung bằng phương pháp 
Liqui prep. 

- Thực hành chẩn đoán xét nghiệm tế bào dịch các màng. 

-  Phẫu tích được các loại bệnh phẩm để làm xét nghiệm mô bệnh học. 

- Thực hành chẩn đoán xét nghệm khối tế bào cellblock. 

- Thực hành chẩn đoán xét nghiệm mô bệnh học thường quy. 

- Thực hành phẫu tích bệnh phẩm làm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh và 
thực hành chẩn đoán. 

- Thực hành chẩn đoán xét nghiệm hoá mô miễn dịch. 

2.3. Thái độ 

- Tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp, tuân thủ nội quy khoa phòng. 
- Trung thực, khách quan, có tinh thần tích cực học tập 

- Tuân thủ các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật. 
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn sinh học, sử dụng, bảo 

dưỡng cơ sở vật chất và các trang thiết bị. 
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IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Giải phẫu bệnh và tế bào học: 09 tháng (198 ngày = 396 buổi). 

Số tiết đào tạo: 1.584 tiết (1 buổi = 4 tiết). Mỗi tiết học 50 phút. 
- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu: 03 tháng. Thực hành tại Bệnh viện Thanh Nhàn theo chương trình đào tạo 
do Bệnh viện Thanh Nhàn xây dựng. 

2. Chương trình tổng quát 

TT Nội dung 
Thời gian đào tạo 

(tiết) 

I 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Giải phẫu bệnh và Tế bào học 

09 tháng 

(1.584 tiết) 

1.1 
Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 

1.2 
Học thực hành các kỹ thuật Giải phẫu bệnh và Tế 
bào học 

1.462 

1.3 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 42 

II 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
về hồi sức cấp cứu 

03 tháng 

 

3. Chương trình thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Giải phẫu bệnh và Tế bào học 

TT Nội dung 
Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 
 

1.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 16 Hội trường 

1.2 Quy chế chuyên môn 16 Hội trường 

1.3 Đạo đức nghề nghiệp 16 Hội trường 

1.4 An toàn người bệnh 16 Hội trường 
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TT Nội dung 
Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1.5 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh 

16 Hội trường 

2. Học thực hành các kỹ thuật Giải phẫu bệnh và 
Tế bào học 

1462  

2.1. Tế bào học cổ tử cung - âm đạo 100 Khoa GPB - TB 

2.2 Tế bào học tuyến giáp 100 Khoa GPB - TB 

2.3 Tế bào học tuyến vú 100 Khoa GPB - TB 

2.4 Tế bào học hạch 100 Khoa GPB - TB 

2.5 Tế bào học dịch các màng 100 Khoa GPB - TB 

2.6. Bệnh học viêm 16 Khoa GPB - TB 

2.7. Bệnh học u 16 Khoa GPB - TB 

2.8. Đại cương hoá mô miễn dịch 70 Khoa GPB - TB 

2.9. Ung thư vú 100 Khoa GPB - TB 

2.10. Ung thư phổi 100 Khoa GPB - TB 

2.11. U dạ dày 100 Khoa GPB - TB 

2.12. U đại trực tràng 100 Khoa GPB - TB 

2.13. Ung thư biểu mô gan nguyên phát 60 Khoa GPB - TB 

2.14. Ung thư buồng trứng 60 Khoa GPB - TB 

2.15. Ung thư cổ tử cung 60 Khoa GPB - TB 

2.16. Ung thư bàng quang 40 Khoa GPB - TB 

2.17. Ung thư thận 40 Khoa GPB - TB 

2.18. Bệnh lý hạch lympho 100 Khoa GPB -TB 

2.19. Bệnh lý tuyến giáp 100 Khoa GPB - TB 

3. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá 42 Khoa GPB -TB 

3.1 Ôn tập 32 Khoa GPB -TB 

3.2 

Kiểm tra, đánh giá 

- Lý thuyết: 04 tiết 
- Thi thực hành: 04 tiết 

08 Khoa GPB - TB 

3.3 Tổng kết, bế giảng 02 Khoa GPB - TB 
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V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận 

hoàn thành quá trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Giải phẫu bệnh và Tế bào 

học” do bệnh viện Ung Bướu Hà Nội biên soạn. 

2. Tài liệu tham khảo cho học viên đọc thêm 

- Quốc Hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023. 

- Chính Phủ (2023). Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Bộ Y tế (2023). Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bộ Y tế (2013). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh 

- Tế bào bệnh học. 

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp 

lý thuyết với thực hành.  

- Áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực như: Thảo luận ca lâm sàng, 

dạy học dựa trên năng lực, kèm cặp, giao ban, sinh hoạt khoa học.  

VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với 

nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành  

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh 
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viện đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung 

nhận xét của mình. Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành và 

chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình 

thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp người 
thực hành cố ý vi phạm. 

VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 

+ Phòng giao ban khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào. 

+ Hội trường tầng 6 nhà H: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 3 nhà B: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 2 nhà B: Sức chứa 70 học viên. 

+ Máy tính: 01; máy chiếu: 01; màn chiếu: 01. 

 + Video, hình ảnh minh hoạ. 

 + Văn phòng phẩm: giấy A0, A4, bút…. 

 2. Thực hành 

 Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào (tầng 03 nhà A và tầng 02 nhà H). 

IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn bằng, 

chứng chỉ liên quan. 

- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học viên, ra 

quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch đào tạo thực 

hành đối với từng học viên. 

2. Số lượng tiếp nhận  

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 
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- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 

người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 

3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung tại bệnh viện 09 tháng. Trong đó, có 80 tiết học về các quy 

định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng 

xử; 1462 tiết thực hành các kỹ thuật Giải phẫu bệnh và Tế bào học, 42 tiết ôn tập, 

kiểm tra đánh giá. Mỗi tiết học 50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả 

kháng, học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian tối 

đa 12 tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 

X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 

bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành các kỹ thuật Giải phẫu bệnh và Tế bào học: Tham gia đầy 

đủ các buổi học thực hành. Trường hợp bất khả kháng thì được học bù, được giảng 

viên ký xác nhận đã hoàn thành buổi học trước thời điểm đánh giá thực hành cuối 

khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

1.2.1. Hình thức lượng giá  

- Đánh giá lý thuyết: 

  Thời lượng: 120 phút. 

  Nội dung: Bộ câu hỏi. 

- Đánh giá thực hành:  

  Học viên thực hiện các kỹ thuật Giải phẫu bệnh và Tế bào học. 

Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 
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- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết và 

thực hành. 

2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cấp 

“Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành” theo quy định. 
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận hoàn thành quá 
trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Hóa sinh. 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

- Học viên là các đối tượng có nhu cầu thực hành chuyên môn khám 
bệnh, chữa bệnh, bao gồm: 

TT Đối tượng học viên 

1 

- Có văn bẳng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có CCHN/GPHN y khoa 

- Có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản có thời gian đào tạo tối 

thiểu 09 tháng 

2 

Có văn bằng chuyên khoa về Hóa sinh (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS), 

chưa làm hồ sơ để điều chỉnh phạm vi hành nghề hoặc hồ sơ cấp mới 

giấy phép hành nghề trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp văn bằng 

chuyên khoa 

3 

Có văn bằng chuyên khoa về Hóa sinh (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS) 

nhưng không nộp hồ sơ đề nghị tham gia kiểm tra đánh giá năng lực 

trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng chuyên khoa (áp 

dụng từ ngày 01/01/2027) 

4 

- Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có văn bằng ThS, TS lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở 

đào tạo nước ngoài 

- Học viên tự nguyện đăng kí tham gia thực hành. 

- Có đủ sức khỏe tham gia thực hành. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, đáp ứng năng 
lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Kiến thức 

 - Trình bày được kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở. 
 - Giải thích được nguyên lý, cơ chế các xét nghiệm Hóa sinh miễn dịch 

thông thường phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh. 
- Phân tích được nguyên tắc, phương pháp pha chế một số loại hóa chất 

xét nghiệm. 
- Nắm được các quy định về sử dụng hóa chất, sinh phẩm chuyên dụng, 

an toàn sinh học và quản lý chất lượng xét nghiệm. 

2.2. Kỹ năng  
- Thực hiện pha chế thành thạo một số dung dịch đệm, thuốc thử, môi 

trường, sử dụng được các bộ thuốc thử (kit) phục vụ cho công tác xét nghiệm. 
- Thực hiện thành thạo các xét nghiệm cơ bản về Hóa sinh miễn dịch, 

phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh. 
- Có kỹ năng sử dụng và bảo quản được các trang thiết bị, hóa chất, 

sinh phẩm chuyên dụng trong phòng xét nghiệm. 
- Thực hiện phương pháp lưu trữ, bảo quản các tài liệu trong lĩnh vực 

xét nghiệm. 
 - Tham gia công tác quản lý chất lượng phòng xét nghiệm. 

2.3. Thái độ 

- Tuân thủ các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật xét nghiệm, quy trình bảo 
đảm chất lượng xét nghiệm. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn sinh học, sử dụng, 
bảo dưỡng cơ sở vật chất và các trang thiết bị. 

 - Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành nghề theo quy định của pháp 
luật. 

IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Hóa sinh: 09 tháng (198 ngày = 396 buổi). 

Số tiết đào tạo: 1.584 tiết (1 buổi = 4 tiết). Mỗi tiết học 50 phút. 
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- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức 
cấp cứu: 03 tháng. Thực hành tại Bệnh viện Thanh Nhàn theo chương trình 
đào tạo do Bệnh viện Thanh Nhàn xây dựng. 

2. Chương trình tổng quát 

TT Nội dung 
Thời gian đào tạo 

(tiết) 

I 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Hóa sinh 

09 tháng 

(1.584 tiết) 

1.1 
Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80  

1.2 Học thực hành các kỹ thuật Hóa sinh 1.448  

1.3 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 56  

II 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa 
bệnh về hồi sức cấp cứu 

03 tháng 

 

3. Chương trình thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Hóa sinh 

TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80  
 

1.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 24  Hội trường 

1.2 Quy chế chuyên môn 24 Hội trường 

1.3 Đạo đức nghề nghiệp 08  Hội trường 

1.4 An toàn người bệnh 16  Hội trường 

1.5 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh 

08  Hội trường 

2. Học thực hành các kỹ thuật Hóa sinh 1.448  

2.1 Bài 1: An toàn trong phòng xét nghiệm 

Bài 2: Bảo quản bệnh phẩm 

22 

21 

Khoa Xét 

nghiệm 
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

2.2 Bài 3: Kiểm tra chất lượng xét nghiệm 140 Khoa Xét 

nghiệm 

2.3 Xét nghiệm Hóa sinh 

Bài 4: Định lượng Glucose máu  
Bài 5: Định lượng Ure máu  
Bài 6: Định lượng Creatinin máu  
Bài 7: Đo hoạt độ AST(GOT) máu  
Bài 8: Đo hoạt độ ALT(GPT) máu  
Bài 9: Đo hoạt độ GGT  máu  
Bài 10: Định lượng Bilirubin Total  máu  
Bài 11: Định lượng Bilirubin Direct  máu  
Bài 12: Định lượng Protein  máu  
Bài 13: Định lượng Albumin  máu  
Bài 14: Định lượng Cholesterol  máu  
Bài 15: Định lượng Triglycerid  máu  
Bài 16: Định lượng HDL-Cholesterol  máu  

Bài 17: Định lượng LDL- Cholesterol  máu  

Bài 18: Định lượng Acid Uric  máu  
Bài 19: Đo hoạt độ Amylase  máu  
Bài 20: Đo hoạt độ LDH  máu  
Bài 21: Định lượng Canxi  máu  
Bài 22: Điện giải đồ  

Bài 23: Đo hoạt độ CK  máu  

Bài 24: Đo hoạt độ CK-MB máu  

Bài 25: Định lượng CRP  máu  
Bài 26: Định lượng HbA1C  máu  

570 

24 

22 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

20 

60 

22 

22 

22 

40 

Khoa Xét 

nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Bài 27: Tổng phân tích nước tiểu 100 Khoa Xét 

nghiệm 

2.5 

 

Xét nghiệm miễn dịch 

Bài 28: Định lượng TSH  máu  
595 

35 

Khoa Xét 

nghiệm 
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

Bài 29: Định lượng TG  máu  
Bài 30: Định lượng Anti-TG  máu  

Bài 31: Định lượng T3  máu  
Bài 32: Định lượng FT4  máu  
Bài 33: Định lượng AFP máu  
Bài 34: Định lượng CA15-3 máu  

Bài 35: Định lượng CA19-9 máu  

Bài 36: Định lượng CA72-4 máu  

Bài 37: Định lượng CYFRA21-1 máu  

Bài 38: Định lượng NSE máu  
Bài 39: Định lượng βHCG máu  
Bài 40: Định lượng FPSA máu  
Bài 41:Định lượng TPSA máu  

Bài 42: Định lượng SCC máu  
Bài 43: Định lượng CA12-5 máu  

Bài 44: Định lượng CEA máu  

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

3. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá 57  

3.1 Ôn tập 40   

3.2 

Kiểm tra, đánh giá 

- Lý thuyết: 05 tiết 
- Thi thực hành: 10 tiết 

15  

3.3 Tổng kết, bế giảng 02  

V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác 

nhận hoàn thành quá trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Hóa sinh” do 

bệnh viện Ung Bướu Hà Nội biên soạn. 

2. Tài liệu tham khảo cho học viên đọc thêm 

- Quốc Hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 
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09/01/2023. 

- Chính Phủ (2023). Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh; 

- Bộ Y tế (2023). Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa 

bệnh. 

- Thực tập hóa sinh (2020)- Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học 

- Hóa sinh, sách đào tạo cho bác sỹ đa khoa (2020)- Trường Đại học Y Hà 

Nội, NXB Y học 

- Hóa sinh lâm sàng (2012) - Chủ biên: GS Tạ Thành Văn, NXB Y học 

- Hóa sinh lâm sàng (2013)- Chủ biên: TS Lê Xuân Trường, NXB Y học 

- Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng (2018) - Chủ biên: GS Nguyễn Thế 

Khánh. GS Phạm Tử Dương, NXB Y học 

- Kiểm soát chất lượng xét nghiệm (2018)- Biên dịch: PGS Đặng Thị 

Ngọc Dung, GS Tạ Thành Văn, NXB Khoa học và kĩ thuật. 

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết 

hợp lý thuyết với thực hành.  

- Áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực như: Thảo luận ca lâm 

sàng, dạy học dựa trên năng lực, kèm cặp, giao ban, sinh hoạt khoa học.  

VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp 

với nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở 

lên. 
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2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành  

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh 

viện đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội 
dung nhận xét của mình. Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành 

và chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá 

trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp 

người thực hành cố ý vi phạm. 

VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 

+ Phòng giao ban khoa Xét nghiệm. 

+ Hội trường tầng 6 nhà H: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 3 nhà  B: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 2 nhà B: Sức chứa 70 học viên. 

+ Máy tính: 01; máy chiếu: 01; màn chiếu: 01. 

 + Video, hình ảnh  minh hoạ. 

 + Văn phòng phẩm: giấy A0, A4, bút…. 

 2. Thực hành 

 Khoa Xét nghiệm, bệnh viện Ung bướu Hà Nội (tầng 3 nhà A và tầng 1 

nhà H). 

IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn 
bằng, chứng chỉ liên quan. 

- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học 

viên, ra quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch 
đào tạo thực hành đối với từng học viên. 
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2. Số lượng tiếp nhận  

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 

- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 

người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 

3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung tại bệnh viện 09 tháng. Trong đó, có 80 tiết học về các 

quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, kỹ năng giao 

tiếp ứng xử; 1448 tiết thực hành trên người bệnh, 56 tiết ôn tập, kiểm tra đánh 

giá. Mỗi tiết học 50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả 

kháng, học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian 

tối đa 12 tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 

X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, 

chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành trên người bệnh: Tham gia đầy đủ các buổi học thực 

hành. Trường hợp bất khả kháng thì được học bù, được giảng viên ký xác 

nhận đã hoàn thành buổi học trước thời điểm đánh giá thực hành cuối khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

1.2.1. Hình thức lượng giá  

- Đánh giá lý thuyết: 

  Thời lượng: 60 phút. 

  Nội dung: Bộ câu hỏi. 

- Đánh giá thực hành:  
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+ Đánh giá thường xuyên: Tại mỗi khoa lâm sàng, người hướng dẫn 

thực hành đánh giá học viên đạt hoặc không đạt về năng lực chuyên môn và 

đạo đức nghề nghiệp khi thực hành tại khoa. 

+ Đánh giá cuối khóa:  

  Học viên thực hành các kỹ thuật Hóa sinh. 

Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 

- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết 

và thực hành. 

2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cấp 

“Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành” theo quy định. 

ĐẠI DIỆN BAN SOẠN THẢO                  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

               CHỦ BIÊN                                                   GIÁM ĐỐC 

   

 

  

   Nguyễn Thị Hồng Ngân                                  Bùi Vinh Quang 
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận 

hoàn thành quá trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Y học hạt nhân. 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

- Học viên là các đối tượng có nhu cầu thực hành chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh, bao gồm: 

TT Đối tượng học viên 

1 

- Có văn bẳng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có CCHN/GPHN y khoa 

- Có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản có thời gian đào tạo tối thiểu 

09 tháng 

2 

Có văn bằng chuyên khoa về Y học hạt nhân (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS), 

chưa làm hồ sơ để điều chỉnh phạm vi hành nghề hoặc hồ sơ cấp mới giấy 

phép hành nghề trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp văn bằng chuyên khoa 

3 

Có văn bằng chuyên khoa về Y học hạt nhân (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS) 

nhưng không nộp hồ sơ đề nghị tham gia kiểm tra đánh giá năng lực trong 

vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng chuyên khoa (áp dụng từ 

ngày 01/01/2027) 

4 

- Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có văn bằng ThS, TS lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở đào 

tạo nước ngoài 

- Học viên tự nguyện đăng kí tham gia thực hành. 
- Có đủ sức khỏe tham gia thực hành. 
III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, đáp ứng năng lực 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Kiến thức 

- Trình bày được những khái niệm, nguyên lý cơ bản về vật lý trong Y học 

hạt nhân (nguyên tử và cấu trúc của vật chất, bức xạ điện từ, nhân phóng xạ và 

phân rã phóng xạ, tương tác của bức xạ với vật chất), cấu tạo và nguyên lý hoạt 

động của hệ thống gamma camera SPECT và PET/CT.  

- Trình bày các nguyên lý cơ bản về sản xuất các dược chất phóng xạ, pha 

chế và kiểm tra chất lượng dược chất phóng xạ, tác dụng phụ và liều bức xạ của 

các dược chất phóng xạ sử dụng trong lâm sàng. 

- Trình bày được chỉ định và chống chỉ định, quy trình thực hiện và ứng 

dụng của các kỹ thuật Y học hạt nhân cơ bản trong chẩn đoán.  

- Trình bày được chỉ định và chống chỉ định, quy trình thực hiện và ứng 

dụng của các kỹ thuật Y học hạt nhân cơ bản trong điều trị. 

- Trình bày được các quy định của Pháp luật liên quan khám bệnh, chữa 

bệnh: Luật khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, an 

toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử. 

2.2. Kỹ năng 

- Thực hành thành thạo các kỹ thuật chẩn đoán trong Y học hạt nhân như: 

Xạ hình xương, đo độ tập trung và xạ hình tuyến giáp, xạ hình đường tiết niệu, xạ 

hình phổi, xạ hình hạch canh gác, xạ hình gan mật, xạ hình PET/CT,… 

- Thực hành thành thạo khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học hạt nhân như: Điều 

trị cường giáp bằng đồng vị phóng xạ I-131, điều trị ung thư tuyến giáp bằng đồng 

vị phóng xạ I-131, điều trị giảm đau di căn xương bằng dược chất phóng xạ, … 

 - Phân tích được kết quả hình ảnh xạ hình trong chẩn đoán các bệnh lý 

thường gặp và xử lý các tác dụng phụ, biến chứng điều trị Y học hạt nhân. 

2.3. Thái độ 

- Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, thực hiện 12 điều y đức, có 

thái độ đúng mực với người bệnh, gia đình người bệnh. 
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- Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắc ứng xử của nhân viên y tế. 

- Lấy người bệnh là trung tâm, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và 

nghề nghiệp. 

- Tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, tôn trọng người 

bệnh, đảm bảo an toàn khi khám bệnh, chữa bệnh, chịu trách nhiệm cá nhân khi 

thực hành nghề nghiệp. 

IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y 

học hạt nhân: 09 tháng (198 ngày = 396 buổi). 

Số tiết đào tạo: 1.584 tiết (1 buổi = 4 tiết). Mỗi tiết học 50 phút. 

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu: 03 tháng. Thực hành tại Bệnh viện Thanh Nhàn theo chương trình đào tạo 

do Bệnh viện Thanh Nhàn xây dựng. 

2. Chương trình tổng quát 

TT Nội dung 
Thời gian đào tạo 

(tiết) 

I 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Y học hạt nhân 

09 tháng 

(1.584 tiết) 

1.1 
Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, 
chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 

1.2 
Thực hành các kỹ thuật Y học hạt nhân trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh bằng dược chất phóng xạ 

1.464 

1.3 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 40 

II 

Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về 
hồi sức cấp cứu 

03 tháng 
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3. Chương trình thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học hạt nhân 

TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 
 

1.1 Chương I: Luật Khám bệnh, chữa bệnh 16 Hội trường 

1.2 Chương II: Quy chế chuyên môn 16 Hội trường 

1.3 Chương III: Luật Bảo hiểm y tế 16 Hội trường 

1.4 Chương IV: An toàn người bệnh 16 Hội trường 

1.5 

Chương V: Kỹ năng giao tiếp ứng xử 
của người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh 

16 Hội trường 

2. Thực hành các kỹ thuật Y học hạt nhân trong 
chẩn đoán và điều trị bệnh bằng dược chất 
phóng xạ 

1.464  

Bài 1 Tổng quan về Y học hạt nhân 64 Khoa YHHN 

Bài 2 

Đồng vị phóng xạ thuốc phóng xạ và an 

toàn bức xạ 

60 Khoa YHHN 

Bài 3 Kỹ thuật chẩn đoán trong Y học hạt nhân 80 Khoa YHHN 

Bài 4 Xạ hình xương 120 Khoa YHHN 

Bài 5 Đo độ tập trung và xạ hình tuyến giáp 120 Khoa YHHN 

Bài 6 Xạ hình đường tiết niệu 120 Khoa YHHN 

Bài 7 Xạ hình phổi 120 Khoa YHHN 

Bài 8 Xạ hình hạch gác 120 Khoa YHHN 

Bài 9 PET/CT  120 Khoa YHHN 

Bài 10 

Điều trị cường giáp bằng đồng vị phóng 
xạ I-131 

180 Khoa YHHN 

Bài 11 

Điều trị ung thư tuyến giáp bằng đồng vị 
phóng xạ I-131 

180 Khoa YHHN 



5 

 

 

 

TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

Bài 12 Điều trị giảm đau di căn xương bằng 
đồng vị phóng xạ 

180 Khoa YHHN 

3. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá 40  

3.1 Ôn tập 32  

3.2 

Kiểm tra, đánh giá 

- Lý thuyết: 02 tiết 
- Thực hành: 04 tiết 

06  

3.3 Tổng kết, bế giảng 02  

V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh để cấp 
giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Y học 
hạt nhân” do bệnh viện Ung Bướu Hà Nội biên soạn. 

2. Tài liệu tham khảo 

- Quốc Hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023. 

- Chính Phủ (2023). Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Bộ Y tế (2023). Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bộ Y tế (2014). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên ngành Y học hạt nhân. 

- Chính phủ (2020). Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của 
Chính Phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ 
hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

- Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Y tế (2014). Thông tư liên tịch số 13/2014-

TTLT-BKHCN-BYT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ 



6 

 

 

 

và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế; 

Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 09/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của  thông tư liên tịch số 13/2014-TTLT-BKHCN-BYT. 

- Bộ Khoa học công nghệ (2014). Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN 

ngày 27/11/20214 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ quy định về đào tạo 
an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động 

dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ. 

- Bộ Khoa học công nghệ (2014). Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN 

ngày 25/8/20214 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ quy định về quản lý 
chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

- Bộ Khoa học công nghệ (2019). Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN 

ngày 30/5/20219 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định về bảo 
đảm an ninh nguồn phóng xạ. 

- Bộ Khoa học công nghệ (2014). Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN 

ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ quy định việc chuẩn 
bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch 
ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. 

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp 
lý thuyết với thực hành.  

- Áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực như: Thảo luận ca lâm 

sàng, làm bệnh án, dạy học dựa trên năng lực, làm mẫu, kèm cặp, giao ban, 

bình bệnh án, sinh hoạt khoa học. 
VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp 
với nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 
- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 
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2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành  

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh 

viện đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội 

dung nhận xét của mình. Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành 

và chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá 

trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp 

người thực hành cố ý vi phạm. 

VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 
+ Hội trường tầng 2 nhà B, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Sức chứa 70 

học viên. 

+ Hội trường tầng 3 nhà B, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Sức chứa 30 

học viên. 

+ Hội trường tầng 6 nhà H, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Sức chứa 30 

học viên. 

+ Phòng giao ban của khoa Y học hạt nhân: Sức chứa 30 học viên. 

+ Phòng hội chẩn của khoa Y học hạt nhân: Sức chứa 30 học viên. 

 2. Thực hành 

 Tại các phòng chức năng của khoa Y học hạt nhân: Phòng giao ban, 

phòng hội chẩn, phòng khám, phòng Hotlab, phòng tiêm, phòng điều khiển, 

phòng chụp SPECT, phòng chụp PET/CT, phòng đọc kết quả, phòng điều trị. 

IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn bằng, 

chứng chỉ liên quan. 
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- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học viên, 

ra quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch đào 

tạo thực hành đối với từng học viên. 

2. Số lượng tiếp nhận  

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 

- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 

người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 

3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung tại bệnh viện 09 tháng. Trong đó, có 80 tiết học về các 

quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, kỹ năng giao tiếp 

ứng xử; 1464 tiết thực hành các kỹ thuật Y học hạt nhân trong chẩn đoán và 

điều trị bệnh bằng dược chất phóng xạ, 40 tiết ôn tập, kiểm tra đánh giá. Mỗi 

tiết học 50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả 

kháng, học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian 

tối đa 12 tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 

X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 

bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành trên người bệnh: Tham gia đầy đủ các buổi học thực 

hành. Trường hợp bất khả kháng thì được học bù, được giảng viên ký xác nhận 

đã hoàn thành buổi học trước thời điểm đánh giá thực hành cuối khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

1.2.1. Hình thức lượng giá  

- Đánh giá lý thuyết: 

  Thời lượng: 100 phút. 
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  Nội dung: Bộ câu hỏi lượng giá. 

- Đánh giá thực hành:  

Thực hành phân tích các kỹ thuật. 

  Học viên thực hành thăm khám, làm bệnh án. 

Học viên thực hiện lập kế hoạch chẩn đoán và điều trị người bệnh 

bằng thuốc phóng xạ. 

Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 

- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết và 

thực hành. 

2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được cấp “Giấy xác nhận hoàn thành 

quá trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Y học hạt nhân” do bệnh viện Ung 

Bướu Hà Nội cấp. 

 
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đề cấp giấy xác nhận hoàn 

thành quá trình thực hành cho bác sĩ chuyên khoa Gây mê hồi sức 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

- Học viên là các đối tượng có nhu cầu thực hành chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh, bao gồm: 

TT Đối tượng học viên 

1 

- Có văn bẳng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có CCHN/GPHN y khoa 

- Có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản có thời gian đào tạo tối thiểu 

09 tháng 

2 

Có văn bằng chuyên khoa Gây mê hồi sức (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS), 

chưa làm hồ sơ để điều chỉnh phạm vi hành nghề hoặc hồ sơ cấp mới giấy 

phép hành nghề trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp văn bằng chuyên 

khoa 

3 

Có văn bằng chuyên khoa Gây mê hồi sức (BSNT, CKI, CKII, ThS, TS) 

nhưng không nộp hồ sơ đề nghị tham gia kiểm tra đánh giá năng lực trong 

vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp văn bằng chuyên khoa (áp dụng từ 

ngày 01/01/2027) 

4 

- Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa 

- Có văn bằng ThS, TS lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở đào 

tạo nước ngoài 

- Học viên tự nguyện đăng kí tham gia thực hành. 
- Có đủ sức khỏe tham gia thực hành. 
III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, đáp ứng năng lực 
chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày đúng các văn bản quy định, quy phạm pháp luật về Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, quy chế chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành nghề khám bệnh. 

 - Phân tích vai trò và mối liên hệ của chuyên ngành gây mê hồi sức với các 
chuyên khoa khác. 

- Trình bày các đặc điểm về dược lâm sàng của các thuốc dùng trong gây 
mê hồi sức. 

- Trình bày các đặc điểm về sinh lý học, giải phẫu học liên quan đến gây 
mê hồi sức. 

- Trình bày các đặc điểm về các phương pháp vô cảm và gây mê hồi sức 
cho các loại phẫu thuật. 

2.2. Kỹ năng 

- Thực hiện được gây mê hồi sức cho người bệnh với các loại phẫu thuật 
thường gặp dựa trên thông tin bệnh lý kèm theo, loại phẫu thuật và y học chứng cứ. 

- Thực hiện được các kỹ thuật và thủ thuật cơ bản thuộc chuyên ngành gây 
mê hồi sức. 

- Thực hiện được điều trị đau sau mổ cho người bệnh dựa trên thông tin 
bệnh lý kèm theo, loại phẫu thuật và y học chứng cứ. 

- Phát hiện xử trí các vấn đề, tai biến, biến chứng thường gặp liên quan đến 
gây mê hồi sức trong và sau phẫu thuật. 

- Chỉ tiêu tay nghề cần đạt: Mỗi kỹ thuật và thủ thuật cơ bản thuộc chuyên 
ngành gây mê hồi sức cần kiến tập hoặc thực hành trên 3-5 ca bệnh. 

2.3. Thái độ 

- Tuân thủ các nguyên tắc y đức trong thực hành hàng ngày. 

- Thể hiện sự tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp trong 
thực hành 

- Thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên 
môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật. 

- Thể hiện tinh thần ham học hỏi, sáng tạo và giải quyết vấn đề trong gây 
mê hồi sức. 
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- Thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng 
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp. Tôn trọng quyền của người bệnh. 

IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Gây mê hồi sức: 09 tháng (198 ngày = 396 buổi). 

Số tiết đào tạo: 1.584 tiết (1 buổi = 4 tiết). Mỗi tiết học 50 phút. 
- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu: 03 tháng. Thực hành tại Bệnh viện Thanh Nhàn theo chương trình đào tạo 
do Bệnh viện Thanh Nhàn xây dựng. 

2. Chương trình tổng quát 

TT 
Nội dung Thời gian đào tạo 

(tiết) 

I 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Gây mê hồi sức 

09 tháng 

(1.584 tiết) 

1.1 
Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 

1.2 Học thực hành trên người bệnh 1.448 

1.3 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 56 

II 
Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 
về hồi sức cấp cứu 

03 tháng 

3. Chương trình thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 
 

1.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 16 Hội trường 

1.2 Quy chế chuyên môn 16 Hội trường 
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1.3 Đạo đức nghề nghiệp 16 Hội trường 

1.4 An toàn người bệnh 16 Hội trường 

1.5 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh 

16 Hội trường 

2. Thực hành trên người bệnh 1.448  

2.1 Thực hành các kỹ thuật: 592  

 Bài 1: Quy trình đặt ống nội khí quản đường mũi 19 

Khoa Gây mê 

hồi sức 

 
Bài 2: Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang 
ngoài màng cứng đường giữa. 

19 

 Bài 3: Quy trình kỹ thuật thở oxy qua gọng kính 19 

 
Bài 4: Kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng tay với 
bóng hay ambu trong và sau mê 

19 

 
Bài 5: Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch toàn bộ 
theo TCI 

19 

 Bài 6: Kỹ thuật hối sinh tim phổi nâng cao 19 

 
Bài 7: Kỹ thuật mở khí quản cấp cứu qua 
màng giáp nhẫn 

19 

 Bài 8: Rút ống nội khí quản 19 

 
Bài 9: Thở máy xâm nhập, không xâm nhập 
với các phương thức khác nhau 

19 

 
Bài 10: Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với 
Etomidate, Ketamine, Propofol 

19 

 
Bài 11: Theo dõi huyết áp động mạch bằng 
phương pháp xâm lấn 

19 

 
Bài 12: Kỹ thuật gây tê thần kinh ngoại vi 
dưới hướng dẫn siêu âm 

19 

 Bài 13: Kỹ thuật chọc tủy sống đường bên 19 

 Bài 14: Kỹ thuật chọc tủy sống đường giữa 19 
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

 Bài 15: Kỹ thuật thường quy đặt nội khí quản khó 19 

Khoa Gây mê 

hồi sức 

 
Bài 16: Các phương pháp khử khuẩn, tiệt 
khuẩn dụng cụ phẫu thuật 

19 

 Bài 17: Gây mê bệnh nhân có dạ dày đầy 19 

 Bài 18: Qui trình đặt mask thanh quản 19 

 
Bài 19: Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và 
nguyên tắc vô khuẩn trong phòng mổ 

19 

 
Bài 20: Quy trình kỹ thuật sốc điện ngoài lồng 
ngực 

19 

 Bài 21: Kỹ thuật cấp cứu ngừng thở 19 

 Bài 22: Kỹ thuật chọc tĩnh mạch cảnh trong 19 

 Bài 23: Kỹ thuật chọc tĩnh mạch cảnh ngoài 19 

 Bài 24: Kỹ thuật chọc tĩnh mạch đùi 19 

 Bài 25: Kỹ thuật theo dõi ETCO2 19 

 
Bài 26: Gây mê hồi sức trên người bệnh tiểu 
đường 

19 

 Bài 27: Thở oxy qua mặt nạ 19 

 Bài 28: Quy trình kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực 19 

 
Bài 29: Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang 
ngoài màng cứng đường bên 

20 

 Bài 30: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay 20 

 Bài 31: Kỹ thuật theo dõi giãn cơ bằng máy 20 

2.2 Thực hiện các kỹ thuật GMHS:  680  

 
Bài 32: Quy trình kỹ thuật tiền mê –tê tại chỗ 
cho phâu thuật cắt u vú lành tính 

34 
Khoa Gây mê 

hồi sức 
 

Bài 33: Quy trình gây mê mask thanh quản 
mổ ung thư vú 

34 
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

 
Bài 34: Gây mê hồi sức trong phẫu thuật gan, 
mật, lách , tạng 

34 

Khoa Gây mê 

hồi sức 

 
Bài 35: Gây mê hồi sức phẫu thuật nội soi phụ 
khoa 

34 

 
Bài 36: Gây mê hồi sức phẫu thuật nội soi 
tuyến giáp 

34 

 
Bài 37: Gây mê hồi sức phẫu thuật nội soi u 
xơ tiền liệt tuyến 

34 

 
Bài 38: Kỹ thuật gây tê tủy sống phẫu thuật 
ung thư âm hộ 

34 

 
Bài 39: Gây mê hồi sức cho phẫu thuật tai mũi 
họng 

34 

 
Bài 40: Gây mê hồi sức cho phẫu thuật nội soi 
lồng ngực 

34 

 
Bài 41: Gây mê hồi sức phẫu thuật nội soi ổ 
bụng 

34 

 
Bài 42: Gây mê hồi sức phẫu thuật u trung 
thất 

34 

 
Bài 43: Gây mê hồi sức phẫu thuật thận, niệu 
quản 

34 

 Bài 44: Gây mê trong phẫu thuật thực quản 34 

 
Bài 45: Gây mê nội khí quản phẫu thuật nội 
soi gỡ dính màng phổi 

34 

 
Bài 46: Gây mê hồi sức trong phẫu thuật lớn 
dạ dày và ruột 

34 

 
Bài 47: Gây mê nội khí quản phẫu thuật thủng 
dạ dày, ruột non 

34 

 
Bài 48: Quy trình gây mê nội khí quản phẫu 
thuật viêm phúc mạc, viêm ruột thừa, áp xe 
ruột thừa 

34 
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

 
Bài 49: Gây mê hồi sức phẫu thuật đáy chậu, 
hậu môn, bẹn, bìu 

34 

Khoa Gây mê 

hồi sức 
 Bài 50: Gây mê hồi sức cho khối u vùng hàm mặt 34 

 
Bài 51: Gây mê cho người bệnh suy giảm 
chức năng gan 

34 

2.3 Các kỹ thuật về Hồi sức  176  

 
Bài 52: Giảm đau sau phẫu thuật bằng truyền 
liên tục thuốc tê vào thân thần kinh hay đám 
rối qua catheter 

22 

Khoa Gây mê 

hồi sức 

 Bài 53: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ 22 

 
Bài 54: Giảm đau sau phẫu thuật bằng thuốc 
tê + morphinic qua khoang nmc: 1 liều hay 
truyền liên tục qua bơm tiêm điện 

22 

 Bài 55: An thần cho nội soi đường tiêu hóa 22 

 
Bài 56: Giảm đau sau phẫu thuật bằng máy 
pca truyền thuốc vào tm cho bệnh nhân tự 
điều khiển 

22 

 
Bài 57: Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng qua 
ống thông hỗng tràng 

22 

 
Bài 58: Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng người 
bệnh qua ống thông dạ dày 

22 

 
Bài 59: Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng người 
bệnh bằng đường tĩnh mạch 

22 

3. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá 56  

3.1 Ôn tập 40  

3.2 Kiểm tra, đánh giá  
- Lý thuyết: 02 tiết  
- Làm bệnh án: 08 tiết  
- Thi thực hành: 04 tiết 

14 

 

3.3 Tổng kết bế giảng 02  
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V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “thực hành cấp giấy phép hành nghề cho bác sĩ chuyên 

khoa gây mê hồi sức” do bệnh viện Ung Bướu Hà Nội biên soạn. 
2. Tài liệu tham khảo cho học viên đọc thêm 

- Quốc Hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 
09/01/2023. 

- Chính Phủ (2023). Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 
phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Bộ Y tế (2023). Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Đại học Y Hà Nội (2020). Bài giảng gây mê hồi sức cơ sở. Nhà xuất bản 

y học 

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp 
lý thuyết với thực hành.  

- Áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực như: Thảo luận ca lâm sàng, 

làm bệnh án, dạy học dựa trên năng lực, làm mẫu, kèm cặp, giao ban, đi buồng, 
bình bệnh án, sinh hoạt khoa học.  

VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với 
nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 
- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành  

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh 
viện đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung 
nhận xét của mình. Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 
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- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành và 
chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình 
thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp người 
thực hành cố ý vi phạm. 

VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 
+ Phòng giao ban khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. 
+ Hội trường tầng 6 nhà H: Sức chứa 30 học viên. 
+ Hội trường tầng 3 nhà B: Sức chứa 30 học viên. 
+ Hội trường tầng 2 nhà B: Sức chứa 70 học viên. 
+ Máy tính: 01; máy chiếu: 01; màn chiếu: 01. 

 + Video, hình ảnh minh hoạ. 
 + Văn phòng phẩm: giấy A0, A4, bút…. 

 2. Thực hành 

 + Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (tầng 
5&6 nhà A). 

IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn bằng, 
chứng chỉ liên quan. 

- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học viên, ra 

quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch đào tạo 
thực hành đối với từng học viên. 
2. Số lượng tiếp nhận  

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 
- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 

người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 
3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung tại bệnh viện 09 tháng. Trong đó, có 80 tiết học về các quy 
định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng 
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xử; 1448 tiết thực hành trên người bệnh, 56 tiết ôn tập, kiểm tra đánh giá. Mỗi tiết 
học 50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả 
kháng, học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian tối 
đa 12 tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 

X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 
bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành trên người bệnh: Tham gia đầy đủ các buổi học thực hành. 
Trường hợp bất khả kháng thì được học bù, được giảng viên ký xác nhận đã hoàn 
thành buổi học trước thời điểm đánh giá thực hành cuối khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

1.2.1. Hình thức lượng giá  

- Đánh giá lý thuyết: 
  + Thời lượng: 100 phút. (2 tiết) 
  + Nội dung: Bộ câu hỏi (50 câu test trắc nghiệm + 02 câu tự luận) 
- Đánh giá thực hành:  
  + Học viên thực hành các kỹ thuật thăm khám, gây mê cho người 

bệnh. 
+ Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 

- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết và 
thực hành. 

2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được cấp Giấy xác nhận hoàn thành 
chương trình “thực hành cấp giấy phép hành nghề cho bác sĩ chuyên khoa Gây mê 

hồi sức” do bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cấp. 
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành chuyên môn để cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực 

hành cho chức danh Dinh dưỡng lâm sàng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

Học viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:  

- Yêu cầu về văn bằng: Có một trong các loại văn bằng sau: 

+ Văn bằng cao đẳng Dinh dưỡng. 

+ Văn bằng cử nhân Dinh dưỡng. 

+ Văn bằng Dinh dưỡng lâm sàng chuyên khoa theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 12, Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Chưa được cấp giấy phép hành nghề Dinh dưỡng lâm sàng (theo luật 

Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023). 

- Yêu cầu về sức khỏe: Tự nguyện và đủ sức khỏe tham gia đào tạo. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, Nâng cao kiến 

thức, kỹ năng, thực hành dinh dưỡng trong bệnh viện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Kiến thức 

- Hiểu và trình bày đúng các văn bản quy định, quy phạm pháp luật về 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, quy chế chuyên môn, đạo đức 

nghề nghiệp, An toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành 

nghề khám bệnh và các quy định liên quan đến công tác dinh dưỡng trong bệnh 

viện. 

- Liệt kê được các vấn đề dinh dưỡng thường gặp ở người bệnh. 

- Nêu được các biện pháp sàng lọc và đánh giá dinh phù hợp với tình 

trạng người bệnh. 

2.2. Kỹ năng  

- Thực hiện đúng các văn bản quy định quy phạm pháp luật liên quan đến 

công tác dinh dưỡng trong bệnh viện. 
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- Tổ chức được hoạt động Khoa Dinh dưỡng bệnh viện theo Thông tư 

18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh 

dưỡng trong bệnh viện và xây dựng được đề án hoạt động và kế hoạch triển khai 

hoạt động Khoa theo từng năm. 

- Thực hiện đúng quy trình dinh dưỡng. 

- Thực hiện được tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn chế biến chế súp dinh 

dưỡng phù hợp với tình trạng bệnh. 

- Thực hiện đúng quy trình giám sát chất lượng suất ăn trong bệnh viện. 

- Tổ chức được hoạt động truyền thông về dinh dưỡng trong bệnh viện 

(lớp truyền thông cho người bệnh và nhân viên y tế, xây dựng tờ rơi, truyền 

thông trên website). 

2.3. Thái độ 

Thể hiện được thái độ cẩn thận trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho người 

bệnh, sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng cho người bệnh trong thực hành lâm 

sàng, tính toán nhu cầu dinh dưỡng và ghi kết quả đánh giá, can thiệp dinh 

dưỡng phù hợp vào bệnh án hoặc phiếu điều trị của người bệnh. 

IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

- Thời gian đào tạo: 06 tháng (132 ngày = 264 buổi) 

- Số tiết đào tạo: 1056 tiết (1 buổi = 4 tiết) 

- Mỗi tiết học 50 phút. 

2. Chương trình tổng quát 

TT Nội dung 
Thời gian đào tạo 

(tiết) 

1 

Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 

bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử, các 

văn bản pháp quy hiện hành về dinh dưỡng và an 

toàn thực phẩm. 

80  

2 Học thực hành dinh dưỡng lâm sàng 928 
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3 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 48  

Tổng số 1056 
 

3. Chương trình chi tiết 

TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80  
 

1.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 16 
Khoa dinh 

dưỡng 

1.2 Quy chế chuyên môn 16 
Khoa dinh 

dưỡng 

1.3 Đạo đức nghề nghiệp 16 
Khoa dinh 

dưỡng 

1.4 An toàn người bệnh 16 
Khoa dinh 

dưỡng 

1.5 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh 

16 
Khoa dinh 

dưỡng 

2. Thực hành chuyên môn dinh dưỡng 928  

2.1 Nội khoa 352 

 

- Khoa dinh 

dưỡng 

- Các khoa lâm 

sàng 

 Bài 1: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người bệnh suy dinh dưỡng 

44  

 Bài 2: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người bệnh thừa cân béo phì 

44  

 Bài 3: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người bệnh suy mòn ung thư 

44  

 Bài 4: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người bệnh tim mạch 

44  
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

 Bài 5: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người bệnh thận 

44  

 Bài 6: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người mắc bệnh đường tiêu hóa. 

44  

 Bài 7: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người mắc bệnh gan mật. 

44  

 Bài 8: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người mắc bệnh xương khớp. 

44  

2.2 Ngoại khoa 264 - Khoa dinh 

dưỡng 

- Các khoa lâm 

sàng 

 Bài 9: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người mắc bệnh trước mổ có suy dinh dưỡng 

88  

 Bài 10: Xây dựng quy trình dinh dưỡng nuôi 
khởi động ruột sau mổ cho người bệnh phẫu 
thuật ngoài ống tiêu hóa 

88  

 Bài 11: Xây dựng quy trình dinh dưỡng nuôi 

khởi động ruột sau mổ cho người bệnh phẫu 
thuật tại ống tiêu hóa 

88  

2.3 Lão khoa 

 

88 - Khoa dinh 

dưỡng 

- Các khoa lâm 

sàng 

 Bài 12: Xây dựng quy trình dinh dưỡng cho 
người cao tuổi 

  

2.4 Thực hành tư vấn, kiếm tra, giám sát suất 
ăn, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm và truyền thông giáo dục sức khỏe 
trong bệnh viện 

224 - Khoa dinh 

dưỡng 

- Các khoa lâm 

sàng 
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TT Nội dung 

Thời gian 
thực hành 

(tiết) 
Địa điểm 

 Bài 13: Đánh giá thực hành quy trình dinh 

dưỡng.  

56  

 Bài 14: Đánh giá chất lượng và số lượng 
suất ăn cho người bệnh trong bệnh viện  

56  

 Bài 15: Đánh giá đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm trong bệnh viện 

56  

 Bài 16: Đánh giá hoạt động xây dựng và tổ 
chức truyền thông giáo dục dinh dưỡng 
trong bệnh viện 

56  

3. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá 48  

3.1 Ôn tập 40   

3.2 Kiểm tra, đánh giá 06  

3.3 Tổng kết, bế giảng 02  

V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “Thực hành chuyên môn để cấp giấy xác nhận hoàn thành 

quá trình thực hành cho chức danh Dinh dưỡng lâm sàng” do bệnh viện Ung 

Bướu Hà Nội biên soạn. 

2. Tài liệu tham khảo cho học viên đọc thêm 

- Quốc Hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023. 

- Chính Phủ (2023). Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bộ Y tế (2023). Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt 

động dinh dưỡng trong bệnh viện.  
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- Quốc Hội (2010). Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.  

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Quyết định 1246/QĐ-BYT năm 2017 “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm 

thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”. 

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp 

lý thuyết với thực hành.  

- Áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực như: Thảo luận ca lâm 

sàng, làm bệnh án, dạy học dựa trên năng lực, làm mẫu, kèm cặp, giao ban, đi 

buồng, bình bệnh án, sinh hoạt khoa học.  

VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với 

nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành. 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành. 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành 

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh 

viện đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung 
nhận xét của mình. Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành 

và chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá 

trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp 
người thực hành cố ý vi phạm. 
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VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 

- Phòng giao ban khoa Dinh dưỡng - Tiết chế. 

- Hội trường tầng 6 nhà H: Sức chứa 30 học viên. 

- Hội trường tầng 3 nhà  B: Sức chứa 30 học viên. 

- Hội trường tầng 2 nhà B: Sức chứa 70 học viên. 

- Máy tính: 01; máy chiếu: 01; màn chiếu: 01. 

 - Video, hình ảnh  minh hoạ. 

 - Văn phòng phẩm: Giấy A0, A4, bút…. 

 2. Thực hành 

 - Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, bệnh viện Ung Bướu Hà Nội (tầng 7 nhà A). 

- Các khoa Nội, mỗi khoa: 40 giường bệnh. 

 - Các khoa Ngoại, mỗi khoa: 28 - 30 giường bệnh. 

 - Khoa Y học hạt nhân: 45 giường bệnh. 

 - Các khoa điều trị TYC, mỗi khoa: 60 giường bệnh. 

 - Khoa Chăm sóc giảm nhẹ: 46 giường bệnh. 

IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn bằng, 

chứng chỉ liên quan. 

- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học viên, 

ra quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch đào tạo 
thực hành đối với từng học viên. 

2. Số lượng tiếp nhận 

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 

- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 
người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 
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3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung tại bệnh viện 06 tháng. Trong đó, có 80 tiết học về các 

quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, kỹ năng giao tiếp 

ứng xử; 928 tiết thực hành Dinh dưỡng, 48 tiết ôn tập, kiểm tra đánh giá. Mỗi 

tiết học 50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả 

kháng, học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian tối 

đa 12 tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 

X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 

bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành chuyên môn Dinh dưỡng: Tham gia đầy đủ các buổi học 

thực hành. Trường hợp bất khả kháng thì được học bù, được giảng viên ký xác 

nhận đã hoàn thành buổi học trước thời điểm đánh giá thực hành cuối khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

1.2.1. Hình thức lượng giá  

- Đánh giá lý thuyết: 

  Thời lượng: 100 phút (2 tiết). 

  Nội dung: Bộ câu hỏi  

- Đánh giá thực hành:  

  Học viên thực hành thăm khám, xây dựng thực đơn Dinh dưỡng 

cho người bệnh cụ thể. 

Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 

- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết và 

thực hành. 
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2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được cấp “Giấy xác nhận hoàn thành quá 

trình thực hành cấp giấy phép hành” theo quy định. 
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận hoàn thành quá 

trình thực hành cho kỹ thuật viên Hình ảnh y học. 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

Học viên là các kỹ thuật viên đạt các yêu cầu sau:  

- Yêu cầu về văn bằng: Có một trong các loại văn bằng sau: 

+ Người có văn bằng trung cấp kỹ thuật Hình ảnh y học. 

+ Người có văn bằng cao đẳng kỹ thuật Hình ảnh y học. 

+ Người có văn bằng đại học kỹ thuật Hình ảnh y học. 

- Chưa được cấp giấy phép hành nghề. 

- Tự nguyện và đủ sức khỏe tham gia đào tạo. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, đáp ứng năng lực 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Kiến thức 

- Trình bày và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về khám chữa 

bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. 

- Trình bày được tổng quan và nguyên tắc về  hình ảnh y học (điện quang, 

xạ trị, y học hạt nhân) trong chẩn đoán và điều trị bệnh. 

- Nắm vững các kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật tạo ảnh X quang, X 

quang vú, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ. 

- Trình bày được nội dung các bước của quy trình kỹ thuật tạo ảnh X 

quang, X quang vú, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ. 

 - Các bước trong quy trình làm mặt nạ cố định cho bệnh nhân xạ trị. 

- Trình bày được các bước trong quy trình chụp CTsim (mô phỏng) cho 

bệnh nhân.  

- Trình bày được các loại thuốc phóng xạ tương ứng với mỗi loại xạ hình.  

 - Nêu ra được các chỉ định, chống chỉ định các loại xạ hình chẩn đoán. 
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 - Trình bày được nguyên lý, chỉ định, chống chỉ định ghi hình PET/CT. 

2.2. Kỹ năng 

- Thực hành thành thạo các kỹ thuật X quang, X quang vú, cắt lớp vi tính, 

cộng hưởng từ để đáp ứng yêu cầu chẩn đoán chính xác các bệnh lý. 

- Thành thạo tin học văn phòng trong việc phụ đánh kết quả siêu âm, tiếp 

đón người bệnh. 

- Kiến tập nắm được kỹ thuật làm mặt nạ cố định đầu cổ, bụng chậu cho 

bệnh nhân xạ trị. 

- Kiến tập nắm được kỹ thuật chụp CTsim (mô phỏng). 

 - Theo dõi tình trạng người bệnh trong quá trình điều trị tia xạ, theo dõi 

tác dụng phụ và báo cáo bác sĩ điều trị kịp thời. 

- Kiến tập nắm được tẩy xạ, pha chế và kiểm tra chất lượng dược chất 

phóng xạ, vận hành được hệ thống máy SPECT, PET/CT. 

 - Kiến tập nắm được phân liều thành thạo cho việc điều trị các bệnh lý 

tuyến giáp bằng đồng vị phóng xạ. 

 - Kiến tập nắm được các bước xạ hình, xử lý dữ liệu, nhận định sơ bộ 

hình ảnh và kết quả của các kỹ thuật xạ hình thường quy và xạ hình PET/CT. 

- Chỉ tiêu tay nghề: với mỗi kỹ thuật kiến tập và thực hiện trên người bệnh 

từ 5 đến 10 ca bệnh. 

2.3. Thái độ 

- Tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp, tuân thủ nội quy khoa phòng. 

- Thể hiện thái độ thân thiện, sự nghiêm túc trong giải thích cho bệnh 

nhân và điều trị. 

- Thể hiện sự chuẩn xác, tư duy hợp lý trong giải thích kết quả. 

- Nhận thức được việc đảm bảo an toàn cho người bệnh, thể hiện được sự 

trung thực, tỉ mỉ, chính xác, an toàn trong thực hiện kỹ thuật chuyên môn. 

IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo: 06 tháng (132 ngày = 264 buổi). 
Tổng số tiết đào tạo: 1056 tiết (1 buổi = 4 tiết). 
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Mỗi tiết 50 phút. 

2. Chương trình tổng quát 

2.1. Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi 

sức cấp cứu: 01 tháng ~ 176 tiết. 

Thực hành tại BV Thanh Nhàn theo chương trình đào tạo do Bệnh viện 

Thanh Nhàn xây dựng. 

2.2. Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: 05 tháng. 

TT Nội dung 
Thời gian đào tạo 

(tiết) 

1 
Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 

2 Học thực hành các kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 487 

3 Học thực hành các kỹ thuật Xạ trị 80 

4 Học thực hành các kỹ thuật Y học hạt nhân 188 

5 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 45 

Tổng số 880 

3. Chương trình chi tiết thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh 

viện Ung Bướu Hà Nội (05 tháng) 

TT Nội dung 

Thời gian 
đào tạo 

(tiết) 
Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan đến 
khám bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp 
ứng xử 

80 

 

1.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 16 Hội trường 

1.2 Quy chế chuyên môn 16 Hội trường 

1.3 Luật Bảo hiểm y tế 16 Hội trường 

1.4 An toàn người bệnh 16 Hội trường 

1.5 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

16 
Hội trường 
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TT Nội dung 

Thời gian 
đào tạo 

(tiết) 
Địa điểm 

2. Thực hành các kỹ thuật Chẩn đoán hình 
ảnh 

487  

2.1 Bài 1: An toàn bức xạ trong y tế 4 Khoa CĐHA 

2.2 Kỹ thuật chụp X-quang: 

Bài 2: Chụp X-quang chi dưới 
Bài 3: Chụp X-quang chi trên 

Bài 4: Chụp X-quang phổi 
Bài 5: Chụp X-quang vùng bụng 

Bài 6: Chụp X-quang cột sống 

Bài 7: Chụp X-quang sọ mặt 
Bài 8: Chụp X-quang có chuẩn bị 
Bài 9: Chụp X-quang tuyến vú 

80 Khoa CĐHA 

2.3 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính: 

Bài 10: Chụp cắt lớp vi tính vùng bụng 

Bài 11: Chụp cắt lớp vi tính vùng sọ 
mặt 
Bài 12: Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực 

160 Khoa CĐHA 

2.4 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ: 

Bài 13: Chụp Cộng hưởng từ sọ não 

Bài 14: Chụp cộng hưởng từ vùng cổ 

Bài 15: Chụp cộng hưởng từ tuyến vú 

Bài 16: Chụp cộng hưởng từ ổ bụng 

Bài 17: Chụp cộng hưởng từ tiểu khung 

Bài 18: Cộng hưởng từ cột sống 

Bài 19: Chụp cộng hưởng từ xương 
khớp 

243 Khoa CĐHA 

3. Thực hành các kỹ thuật Xạ trị 80  

3.1 Bài 20: Kỹ thuật làm mặt nạ cố định 
cho bệnh nhân xạ trị 

40 Khoa Xạ trị 

3.2 Bài 21: Kỹ thuật chụp CTsim (mô 40 Khoa Xạ trị 
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TT Nội dung 

Thời gian 
đào tạo 

(tiết) 
Địa điểm 

phỏng) 

4. Thực hành các kỹ thuật Y học hạt nhân 188  

4.1 Bài 22: Đồng vị phóng xạ, dược chất 
phóng xạ và KIT 

40 Khoa YHHN 

4.2 Kỹ thuật chẩn đoán trong Y học hạt 
nhân: 

Bài 23: Kỹ thuật chiết, gắn các loại 
dược chất phóng xạ 

Bài 24: Kỹ thuật tiêm dược chất phóng 
xạ 

Bài 25: Kỹ thuật cho người bệnh uống 
thuốc phóng xạ 

Bài 26: Kỹ thuật xạ hình tuyến giáp với 
99mTc - Pertechnetate 

Bài 27: Kỹ thuật xạ hình tuyến giáp với 
I131 

Bài 28: Kỹ thuật xạ hình toàn thân với 
I131 

Bài 29: Kỹ thuật xạ hình tuyến giáp sau 
phẫu thuật với I131 

Bài 30: Kỹ thuật xạ hình xương 99mTc -

MDP 

Bài 31: Kỹ thuật xạ hình thận chức năng 
với 99mTc – DTPA 

Bài 32: Kỹ thuật xạ hình u máu trong 
gan với hồng cầu đánh dấu 99mTc 

Bài 33: Kỹ thuật xạ hình chức năng tim 
với hồng cầu đánh dấu 99mTc 

Bài 34: Kỹ thuật xạ hình chẩn đoán khối 
u với 99mTc-MIBI 

Bài 35: Kỹ thuật phát hiện hạch Gác 

144 Khoa YHHN 
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TT Nội dung 

Thời gian 
đào tạo 

(tiết) 
Địa điểm 

bằng đầu dò Gama Probe 

Bài 36: Kỹ thuật đo độ tập trung tuyến 
giáp với I131 

Bài 37: Quy trình chụp PET/CT chẩn 
đoán khối u với FDG18 

5. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá 45  

5.1 Ôn tập 37  

5.2 

Kiểm tra, đánh giá: 

+ Lý thuyết: 2 tiết 
+ Thực hành: 4 tiết 

06  

5.3 Tổng kết, bế giảng 02  

 

V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận 

hoàn thành quá trình thực hành cho kỹ thuật viên Hình ảnh y học” do bệnh viện 

Ung Bướu Hà Nội biên soạn. 

2. Tài liệu tham khảo cho học viên đọc thêm 

1. Bài giảng Y học hạt nhân (2005), Bộ môn Y học hạt nhân, Đại học Y 
Hà Nội. 

 2. Ứng dụng kỹ thuật PET/CT trong ung thư, Bộ môn Y học hạt nhân, 
Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản y học Hà Nội – 2013. 

 3. Tài liệu đào tạo An toàn bức xạ trong Y học hạt nhân (2021), Viện 
Khoa học kỹ thuật hạt nhân. 
 4. Tài liệu đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-Quang 

chẩn đoán y tế, Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam, Viện Khoa Học và Kỹ 
Thuật Hạt Nhân (2023). 

 5. Tài liệu đào tạo An toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố 

(2023), Viện Khoa Học và Kỹ Thuật Hạt Nhân, Trung Tâm An Toàn Bức Xạ. 
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6. Bộ Y tế (2013), Quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện quang can 

thiệp. 

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp 

lý thuyết với thực hành. 

VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Bác sĩ có phạm vi hành nghề chẩn đoán hình ảnh hoặc kỹ thuật viên hình 

ảnh y học. 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với 

nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành  

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh 

viện đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung 

nhận xét của mình. Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành 

và chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá 

trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp 

người thực hành cố ý vi phạm. 

VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 
- Phòng Hành chính khoa Chẩn đoán hình ảnh. 

- Phòng Hành chính khoa Xạ trị. 

- Phòng Hành chính, phòng Hội chẩn khoa Y học hạt nhân. 

- Hội trường tầng 6 nhà H: Sức chứa 30 học viên. 

- Hội trường tầng 3 nhà B: Sức chứa 30 học viên. 

- Hội trường tầng 2 nhà B: Sức chứa 70 học viên. 
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- Máy tính: 01; máy chiếu: 01; màn chiếu: 01. 

 - Video, hình ảnh minh hoạ. 

 - Văn phòng phẩm: giấy A0, A4, bút…. 

 2. Thực hành 

 - Khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. 

- Khoa Xạ trị bệnh viện Ung bướu Hà Nội. 

- Khoa Y học hạt nhân bệnh viện Ung bướu Hà Nội. 

 IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn bằng, 

chứng chỉ liên quan. 

- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học viên, 

ra quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch đào 

tạo thực hành đối với từng học viên. 

2. Số lượng tiếp nhận  

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 

- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 

người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 

3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung tại bệnh viện 06 tháng ~ 1056 tiết. Trong đó, có 1 tháng 

(176 tiết) học chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu tại bệnh 

viện Thanh Nhàn; 80 tiết học về các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 

bệnh, chữa bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử; 264 tiết học thực hành các kỹ thuật 

Chẩn đoán hình ảnh; 227 tiết học thực hành các kỹ thuật Xạ trị, 264 tiết học thực 

hành các kỹ thuật Y học hạt nhân; 45 tiết ôn tập, kiểm tra đánh giá. Mỗi tiết học 

50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả 

kháng, học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian tối 

đa 12 tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 
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X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 

bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành các kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh, Xạ trị và Y học hạt 

nhân: Tham gia đầy đủ các buổi học thực hành. Trường hợp bất khả kháng thì 

được học bù, được giảng viên ký xác nhận đã hoàn thành buổi học trước thời 

điểm đánh giá thực hành cuối khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

1.2.1. Hình thức lượng giá  

- Đánh giá lý thuyết: 

  + Thời lượng: 100 phút (2 tiết). 

  + Nội dung: Bộ câu hỏi lượng giá. 

- Đánh giá thực hành:  

  + Học viên thực hiện các kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh/Xạ trị/Y học 

hạt nhân. 

+ Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 

- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết và 

thực hành. 

2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội 

cấp “Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành” theo quy định. 

ĐẠI DIỆN BAN SOẠN THẢO 

CHỦ BIÊN 

 

 

 

Vũ Quốc Huy 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Vinh Quang 
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận hoàn thành quá 

trình thực hành cho kỹ thuật viên Xét nghiệm y học. 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

Học viên là các kỹ thuật viên đạt các yêu cầu sau:  

- Yêu cầu về văn bằng: Có một trong các loại văn bằng sau: 

+ Người có văn bằng trung cấp kỹ thuật Xét nghiệm y học. 

+ Người có văn bằng cao đẳng kỹ thuật Xét nghiệm y học. 

+ Người có văn bằng đại học kỹ thuật Xét nghiệm y học. 

- Chưa được cấp giấy phép hành nghề. 

- Tự nguyện và đủ sức khỏe tham gia đào tạo. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, đáp ứng năng lực 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Kiến thức 

- Trình bày được kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở. 

- Trình bày được nguyên lý, giải thích cơ chế, mô tả các bước trong quy 

trình đối với các xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, huyết học – truyền máu thông 

thường phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh. 

- Trình bày được nguyên lý, giải thích được cơ chế, mô tả được các bước 

trong quy trình đối với các kỹ thuật tế bào học và mô bệnh học 

- Trình bày được nguyên tắc, mô tả được cách thức pha chế một số loại 

hóa chất xét nghiệm. 

- Trình bày được các quy định về sử dụng hóa chất, an toàn sinh học. 

- Phân tích được các phương pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm: tổ 

chức quản lý phòng xét nghiệm, nội kiểm, ngoại kiểm. 

2.2. Kỹ năng 

- Thực hiện lấy bệnh phẩm, vận chuyển, bảo quản bệnh phẩm đúng qui 
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cách 

-  Vận hành và bảo quản được các trang thiết bị, các bộ thuốc thử (kit) 

phục vụ cho công tác xét nghiệm. 

- Thực hiện đúng, đủ bước đối với quy trình xét nghiệm cơ bản về sinh 

hóa, miễn dịch, huyết học – truyền máu. 

- Thực hiện đúng, đủ bước trong các quy trình kỹ thuật tế bào học, mô 

bệnh học  

- Thực hiện đúng, tuân thủ các bước đối với phương pháp nhuộm thường 

quy như: nhuộm Giemsa, nhuộm Papanicolaou, nhuộm Hematoxyline & eosin. 

- Kiểm soát được lây nhiễm, xử lý rác thải theo đúng quy định về an toàn 

sinh học phòng xét nghiệm. 

- Thực hành lưu trữ, bảo quản các tài liệu trong lĩnh vực xét nghiệm. 

 - Áp dụng được các biện pháp đảm bảo chất lượng, nội kiểm tra chất 

lượng xét nghiệm. 

 - Sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xét nghiệm. 

2.3. Thái độ 

- Tuân thủ các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật xét nghiệm, quy trình bảo đảm 
chất lượng xét nghiệm. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn sinh học, sử dụng, bảo 
dưỡng cơ sở vật chất và các trang thiết bị. 

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành nghề theo quy định của pháp luật. 
- Thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng 

nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.  
- Tôn trọng quyền của người bệnh. 

IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo: 06 tháng (132 ngày = 264 buổi). 
Tổng số tiết đào tạo: 1056 tiết (1 buổi = 4 tiết). 
Mỗi tiết 50 phút. 



3 

 

 

2. Chương trình tổng quát 

2.1. Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi 

sức cấp cứu: 01 tháng ~ 176 tiết. 

Thực hành tại BV Thanh Nhàn theo theo chương trình đào tạo do Bệnh 

viện Thanh Nhàn xây dựng. 

2.2. Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: 05 tháng 

~ 880 tiết. 

TT Nội dung 

Thời gian đào 
tạo 

(tiết) 

1 
Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, 
chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 

2 Học thực hành các kỹ thuật Xét nghiệm 376 

3 Học thực hành các kỹ thuật Giải phẫu bệnh - Tế bào 376 

4 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 48 

Tổng số 880 
 

3. Chương trình chi tiết thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh 

viện Ung Bướu Hà Nội (05 tháng) 

TT Nội dung 

Thời gian 
đào tạo 

(tiết) 
Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan đến 
khám bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80  

1.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 16 Hội trường 

1.2 Quy chế chuyên môn 16 Hội trường 

1.3 Luật Bảo hiểm y tế 16 Hội trường 

1.4 An toàn người bệnh 16 Hội trường 

1.5 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh 

16 
Hội trường 
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2. Thực hành các kỹ thuật xét nghiệm  376 Khoa Xét 

nghiệm 

2.1 Vấn đề chung   

 - Bệnh phẩm xét nghiệm 12  

 - Tổng quan về hệ thống chất lượng 04  

2.2 Xét nghiệm sinh hóa   

 - Quy trình định lượng Glucose máu  12  

 - Quy trình định lượng Creatinin máu  12  

 - Quy trình đo hoạt độ AST(GOT) máu  12  

 - Quy trình đo hoạt độ ALT(GPT) máu  12  

 - Quy trình định lượng Cholesterol toàn 

phần  máu  

12  

 - Quy trình đo hoạt độ Amylase  máu  12  

 - Quy trình đo hoạt độ LDH ( Lactat 

dehydrogenase)  máu 

12  

 - Quy trình định lượng các chất điện giải 
(Natri  máu, Kali  máu,  Clo  máu) 

12  

 - Quy trình đo hoạt độ CK (Creatine 

Kinase)  máu  

12  

 - Quy trình đo hoạt độ CK-MB (Isozym 

Mb Of Creatine Kinase)  máu  

12  

 - Quy trình tổng phân tích nước tiểu 12  

2.3 Xét nghiệm miễn dịch   

 - Quy trình định lượng TSH (Thyroid 

Stimulating hormone)  máu  

12  

 - Quy trình định lượng TG (Thyroglobulin) 

máu  

12  

 - Quy trình định lượng T3 (Tri 

iodothyronine) máu  

12  

 - Quy trình định lượng FT4 (Free 

Thyroxine) máu  

12  
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 - Quy trình định lượng AFP (Alpha 

Fetoproteine) máu  

12  

 - Quy trình định lượng CA15-3 (Cancer 

Antigen 15- 3) máu  

12  

 - Quy trình định lượng CA72-4 (Cancer 

Antigen 72- 4) máu  

12  

 - Quy trình định lượng NSE (Neuron 

Specific Enolase) máu  

12  

 - Quy trình định lượng PSA toàn phần 
(Total prostate-Specific Antigen) máu  

12  

 - Quy trình định lượng HE4  máu  12  

2.4 Xét nghiệm huyết học - truyền máu   

 - Thời gian máu chảy phương pháp Duke 08  

 - Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin 
Time) bằng máy tự động 

12  

 - Thời gian thromboplastin một phần hoạt 
hóa (APTT: Activated Partial 

Thromboplastin Time) bằng máy tự động 

12  

 - Định lượng Fibrinogenphương pháp 
Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy 
tự động 

12  

 - Dàn tiêu bản máu ngoại vi (Phết máu 
ngoại vi) 

12  

 - Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 
máy đếm laser) 

12  

 -  Xét nghiệm hòa hợp phát máu (22ºC, 
37ºC, kháng globulin người - kỹ thuật ống 
nghiệm)  

16  

 - Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống 
nghiệm) 

08  
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 - Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định 
nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để 
truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối 
bạch cầu 

08  

 - Định nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống 
nghiệm) 

08  

3. Thực hành các kỹ thuật Giải phẫu bệnh - Tế 
bào 

376 Khoa GPB-TB 

3.1 Tế bào học   

 - Vai trò ý nghĩa của xét nghiệm TB-GPB 04  

 - Kỹ thuật nhuộm Giêm sa trên phiến đồ 32  

 - Kỹ thuật nhuộm Papanicoloau 32  

 - Kỹ thuật tế bào học bong các dịch màng 
bụng, màng phổi, màng tim 

28  

 - Kỹ thuật tế bào học dịch rửa và hút phế 
quản 

28  

 - Kỹ thuật tế bào học dịch khớp 28  

 - Kỹ thuật tế bào học dịch các tổn thương 
dạng nang 

28  

3.2 Mô bệnh học   

 - Kỹ thuật cố định bệnh phẩm bằng Formol 
đệm trung tính 

28  

 - Kỹ thuật khử Calci các bệnh phẩm xương 28  

 - Kỹ thuật chuyển bệnh phẩm bằng máy 28  

 - Kỹ thuật đúc khối Parafin 28  

 - Kỹ thuật cắt mảnh bệnh phẩm chuyển 
đúc trong Parafin 

32  

 - Kỹ thuật nhuộm Hematoxylin- Eosin 

(HE) các mảnh cắt mô 

- Kỹ thuật cắt lạnh mảnh mô 

32 

 

28 

 

4. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá 48  

4.1 Ôn tập 40  

4.2 Kiểm tra, đánh giá 06  
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4.3 Tổng kết, bế giảng 02  

 

V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận 

hoàn thành quá trình thực hành cho kỹ thuật viên Xét nghiệm y học” do bệnh 

viện Ung Bướu Hà Nội biên soạn. 

2. Tài liệu tham khảo cho học viên đọc thêm 

- Quốc Hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023. 

- Chính Phủ (2023). Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Bộ Y tế (2023). Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, 

chữa bệnh. 

-Bộ Y tế (2021). Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 

- Bộ Y tế (2017) Quyết định số: 3916/QĐ-BYT ngày 28/08/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bộ Y tế (2013) Thông tư 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn hoạt động truyền máu 

- Bộ Y tế (2012) Quyết định số: 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về Phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn. 

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp 

lý thuyết với thực hành. 
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VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với 

nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành 

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh 

viện đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung 

nhận xét của mình.  

- Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 

VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 
+ Phòng Hành chính khoa Xét nghiệm. 

+ Phòng Hành chính khoa Giải phẫu bệnh tế bào. 

+ Hội trường tầng 6 nhà H: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 3 nhà B: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 2 nhà B: Sức chứa 70 học viên. 

+ Máy tính: 01; máy chiếu: 01; màn chiếu: 01. 

 + Video, hình ảnh minh hoạ. 

 + Văn phòng phẩm: giấy A0, A4, bút…. 

 2. Thực hành 

 + Khoa Xét nghiệm bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. 

+ Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh viện Ung bướu Hà Nội. 

IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn bằng, 

chứng chỉ liên quan. 
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- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học viên, 

ra quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch đào tạo 

thực hành đối với từng học viên. 

2. Số lượng tiếp nhận 

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 

- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 

người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 

3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung tại bệnh viện 06 tháng ~ 1056 tiết. Trong đó, có 176 tiết 

học chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Thanh 

Nhàn; 80 tiết học về các quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 

bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử; 376 tiết học thực hành các kỹ thuật Xét nghiệm; 

376 tiết học thực hành các kỹ thuật Giải phẫu bệnh - Tế bào, 48 tiết ôn tập, kiểm 

tra đánh giá. Mỗi tiết học 50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả 

kháng, học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian tối 

đa 12 tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 

X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 

bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành các kỹ thuật Xét nghiệm và Giải phẫu bệnh - Tế bào: 

Tham gia đầy đủ các buổi học thực hành. Trường hợp bất khả kháng thì được 

học bù, được giảng viên ký xác nhận đã hoàn thành buổi học trước thời điểm 

đánh giá thực hành cuối khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

1.2.1. Hình thức lượng giá  

- Đánh giá lý thuyết: 
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  Thời lượng: 100 phút (2 tiết) 

  Nội dung: Bộ câu hỏi trắc nghiệm 

Kiến thức xét nghiệm: 50%  

Kiến thức GPB-TB: 50%  

- Đánh giá thực hành:  

  Học viên thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm/giải phẫu bệnh - tế bào, 

đánh giá bằng bảng kiểm cho mỗi kỹ thuật thực hiện 

Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 

- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết và 

thực hành. 

2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội 

cấp “Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành” theo quy định. 
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I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận hoàn thành quá 

trình thực hành cho điều dưỡng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

Học viên là các điều dưỡng đạt các yêu cầu sau:  

- Yêu cầu về văn bằng: Có một trong các loại văn bằng sau: 

+ Người có văn bằng trung cấp điều dưỡng. 

+ Người có văn bằng cao đẳng điều dưỡng. 

+ Người có văn bằng đại học điều dưỡng. 

- Chưa được cấp giấy phép hành nghề. 

- Tự nguyện và đủ sức khỏe tham gia đào tạo. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Học viên hoàn thành thời gian thực hành theo quy định, đáp ứng năng lực 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Kiến thức 

- Hiểu biết cơ bản về các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp 

của điều dưỡng trong hành nghề khám bệnh chữa bệnh trong bệnh viện; 

- Trình bày được một số kiến thức về chăm sóc người bệnh  

- Có kiến thức cơ bản về tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh. 

2.2. Kỹ năng 

- Thực hành chăm sóc và thực hiện được các quy trình kỹ thuật cơ bản của 

điều dưỡng. 

- Biết cách xử trí và thực hiện được một số kỹ thuật cấp cứu cơ bản. 

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, người bệnh và gia 
đình người bệnh. 

2.3. Thái độ 

- Thể hiện được thái độ ân cần, cảm thông khi chăm sóc người bệnh. 

- Tự giác học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và 
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nghề nghiệp. 

- Tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, tôn trọng người bệnh. 

IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian đào tạo 

Thời gian đào tạo: 06 tháng (132 ngày = 264 buổi). 
Tổng số tiết đào tạo: 1056 tiết (1 buổi = 4 tiết). 
Mỗi tiết 50 phút. 

2. Chương trình tổng quát 

2.1. Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi 

sức cấp cứu: 01 tháng ~ 176 tiết. 

2.2. Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: 05 tháng 

~ 880 tiết. 

TT Nội dung 
Thời gian đào tạo 

(tiết) 

1 
Các quy định của Pháp luật liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử 

80 

2 Học thực hành trên người bệnh 760 

3 Ôn tập, kiểm tra cuối khóa 40 

Tổng số 880 

 

3. Chương trình chi tiết thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh 

viện Ung Bướu Hà Nội (05 tháng) 

TT Nội dung 

Thời 
gian 

đào tạo 
(tiết) 

Địa điểm 

1. Các quy định của Pháp luật liên quan 
đến khám bệnh, chữa bệnh; kỹ năng giao 
tiếp ứng xử 

80  

1.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 16 Hội trường 
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TT Nội dung 

Thời 
gian 

đào tạo 
(tiết) 

Địa điểm 

1.2 Quy chế chuyên môn 16 Hội trường 

1.3 Luật Bảo hiểm Y tế 16 Hội trường 

1.4 An toàn người bệnh 16 Hội trường 

1.5 
Kỹ năng giao tiếp ứng xử của người 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

16 Hội trường 

2. Học lý thuyết kết hợp thực hành 

trên người bệnh 
760  

2.1 
Sử dụng và quản lý các máy y tế: 
Monitor, máy truyền dịch, máy bơm 
tiêm điện, máy điện tim 

12 Hội trường + khoa LS 

2.2 Quản lý thuốc và vật tư tiêu hao y tế 12 Hội trường + khoa LS 

2.3 
Áp dụng Quy trình điều dưỡng trong 
chăm sóc người bệnh 

68 Hội trường + khoa LS 

2.4 
Đón tiếp người bệnh, chuyển viện,  
xuất viện 

32 Hội trường + khoa LS 

2.5 Theo dõi dấu hiệu sinh tồn 40 Hội trường + khoa LS 

2.6 
Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm 
(máu, đờm, phân, nước tiểu) 30 Hội trường + khoa LS 

2.7 Hỗ trợ vệ sinh cho người bệnh 20 Hội trường + khoa LS 

2.8 Hỗ trợ người bệnh di chuyển 20 Hội trường + khoa LS 

2.9 Hỗ trợ người bệnh ăn uống 20 Hội trường + khoa LS 

2.10 Chăm sóc giảm đau 42 Hội trường + khoa LS 

2.11 
Thực hành dùng thuốc cho người 
bệnh 

80 Hội trường + khoa LS 
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TT Nội dung 

Thời 
gian 

đào tạo 
(tiết) 

Địa điểm 

2.12 Kỹ thuật truyền dịch, truyền máu 90 Hội trường + khoa LS 

2.13 Theo dõi lượng dịch vào ra 60 Hội trường + khoa LS 

2.14 
Kỹ thuật chăm sóc vết thương và ống  
dẫn lưu 

80 Hội trường + khoa LS 

2.15 
Dự phòng và chăm sóc loét tì đè cho 
người bệnh 

22 Hội trường + khoa LS 

2.16 Chăm sóc bài tiết 20 Hội trường + khoa LS 

2.17 
Đánh giá người bệnh hôn mê dựa vào 
thang điểm Glasgow 

32 Hội trường + khoa LS 

2.18 
Kỹ thuật hỗ trợ hô hấp và quản lý  
đường thở 

48 Hội trường + khoa LS 

2.19 Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản 16 Hội trường + khoa LS 

2.20 Phòng và xử trí phản vệ 16 Hội trường + khoa LS 

3. Ôn tập, kiểm tra, đánh giá 40  

3.1 Ôn tập 32  

3.2 

Kiểm tra, đánh giá 

+ Lý thuyết: 02 tiết 
+ Thực hành: 04 tiết 

06  

3.3 Tổng kết, bế giảng 02  

 

V. TÀI LIỆU DẠY HỌC 

1. Tài liệu chính thức 

Tài liệu đào tạo “Thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy xác nhận 

hoàn thành quá trình thực hành cho điều dưỡng” do bệnh viện Ung Bướu Hà 

Nội biên soạn. 
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2. Tài liệu tham khảo cho học viên đọc thêm 

- Quốc Hội (2023). Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023. 

- Chính Phủ (2023). Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Bộ Y tế (2023). Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bộ Y tế (2021). Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y 

tế về Quy định hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện 

- Bộ Y tế (2022). Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ Y 

tế về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Cử nhân Điều dưỡng 

Việt Nam” 

- Hội Điều dưỡng Việt Nam, (2012), Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều 

dưỡng viên (ban hành theo quyết định số 20/QĐ-HĐD, ngày 10 tháng 9 năm 

2012 của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam 

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

- Giảng dạy theo phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp 

lý thuyết với thực hành.  

- Áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực như: Thảo luận ca lâm 

sàng, lập kế hoạch chăm sóc, dạy học dựa trên năng lực, làm mẫu, kèm cặp, giao 

ban, đi buồng, bình phiếu chăm sóc, sinh hoạt khoa học.  

VII. TIÊU CHUẨN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG 

DẪN THỰC HÀNH 

1. Tiêu chuẩn 

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với 

nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

2. Trách nhiệm của người hướng dẫn thực hành  

- Thực hiện hướng dẫn thực hành theo đúng Kế hoạch đào tạo của bệnh 
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viện đã ban hành. 

- Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hành và chịu trách nhiệm về nội dung 

nhận xét của mình. Đảm bảo đánh giá, nhận xét khách quan, trung thực. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành 

và chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá 

trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp 

người thực hành cố ý vi phạm. 

VIII. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC 

1. Lý thuyết 
+ Phòng giao ban, hội chẩn tại các khoa lâm sàng. 

+ Hội trường tầng 6 nhà H: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 3 nhà B: Sức chứa 30 học viên. 

+ Hội trường tầng 2 nhà B: Sức chứa 70 học viên. 

+ Máy tính: 01; máy chiếu: 01; màn chiếu: 01. 

 + Video, hình ảnh minh hoạ. 

 + Văn phòng phẩm: giấy A0, A4, bút…. 

 2. Thực hành 

 + Các khoa Nội, mỗi khoa: 40 giường bệnh. 

 + Các khoa Ngoại, mỗi khoa: 28 – 30 giường bệnh. 

 + Khoa Y học hạt nhân: 45 giường bệnh. 

 + Các khoa điều trị TYC, mỗi khoa: 60 giường bệnh. 

 + Khoa Chăm sóc giảm nhẹ: 46 giường bệnh. 

IX. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
1. Tổ chức tiếp nhận học viên 

- Học viên có đơn đề nghị thực hành và bản sao hợp lệ các loại văn bằng, 

chứng chỉ liên quan. 

- Bệnh viện ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với học viên, 

ra quyết định phân công người hướng dẫn thực hành và lập kế hoạch đào 

tạo thực hành đối với từng học viên. 
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2. Số lượng tiếp nhận  

- Tiếp nhận từ 01 học viên trở lên. 

- Số lượng học viên tiếp nhận tối đa tại mỗi thời điểm tuỳ theo số lượng 

người hướng dẫn thực hành tại thời điểm đó. 

3. Tổ chức đào tạo 

 - Học tập trung trong thời gian 06 tháng ~ 1056 tiết. Trong đó, có 01 

tháng (176 tiết) học chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu tại 

bệnh viện Thanh Nhàn; 80 tiết học về các quy định của Pháp luật liên quan đến 

khám bệnh, chữa bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử; 760 tiết học thực hành trên 

người bệnh, 40 tiết ôn tập, kiểm tra đánh giá. Mỗi tiết học 50 phút. 

- Trong quá trình thực hành vì lí do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả 

kháng, học viên có đơn xin bảo lưu được tạm dừng thực hành trong thời gian tối 

đa 12 tháng và được bảo lưu kết quả thực hành trước đó. 

X. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH QUÁ 

TRÌNH THỰC HÀNH 

1. Đánh giá 

 1.1. Chuyên cần 

- Các buổi học về quy định của Pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa 

bệnh; kỹ năng giao tiếp ứng xử: Học viên được vắng ≤ 10% số buổi học. 

- Học thực hành trên người bệnh: Tham gia đầy đủ các buổi học thực 

hành. Trường hợp bất khả kháng thì được học bù, được giảng viên ký xác nhận 

đã hoàn thành buổi học trước thời điểm đánh giá thực hành cuối khóa. 

 1.2. Lượng giá kiến thức 

1.2.1. Hình thức lượng giá  

- Đánh giá lý thuyết: 

  Thời lượng: 100 phút 

  Nội dung: Bộ câu hỏi 

- Đánh giá thực hành:  

Học viên thực hành thăm khám, chẩn đoán điều dưỡng và làm bệnh án 

chăm sóc. 
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Học viên thực hiện lập kế hoạch chăm sóc trên người bệnh được chỉ định. 

Trả lời câu hỏi của giảng viên liên quan đến các bước tiến hành. 

- Điểm kiểm tra cuối khóa: Đạt từ 5 điểm trở lên ở cả bài thi lý thuyết và 

thực hành. 

2. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành 

Học viên đạt đủ 02 tiêu chuẩn trên được Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cấp 

“Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành” theo quy định. 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Bùi Vinh Quang 
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